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KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KHỐI LỚP 5
NĂM HỌC 2023-2024
(kèm theo kế hoạch số 102/KH-NSH ngày   tháng 9 năm 2023 của Trường Tiểu học Nguyễn Sơn Hà)
2.1. Môn Tiếng Việt
	Tuần, tháng
	Chương trình và sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung ( nếu có) 

	

Ghi chú 

	
	Chủ đề / Mạch nội dung
	Tên bài học
	Tiết học / thời lượng
	( Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo ; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức
	

	



T1/T9
	



Việt Nam Tổ quốc em.
	Thư gửi các học sinh.
	Tập đọc
/1 tiết
	-TTHCM: Bác Hồ là người có trách nhiệm với đất nước, trách nhiệm giáo dục trẻ em để tương lai đất nước tốt đẹp hơn.
	

	
	
	Nghe-viết: Việt Nam thân yêu.
	Chính tả
/1 tiết
	
	

	
	
	Từ đồng nghĩa.
	LTVC
/1 tiết
	
	

	
	
	
Lý Tự Trọng
	Kể chuyện
/1 tiết
	- GDQP-AN: Nêu những tấm gương dũng cảm của tuổi trẻ Việt Nam trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
- GT: Kể từng đoạn và kẻ nối tiếp
	

	
	
	Quang cảnh làng mạc ngày mùa.
	Tập đọc
/1 tiết
	- BVMT: GV chú ý khai thác ý “thời tiết” ở câu hỏi 3 : Những chi tiết nào về thời tiết và con người đã làm cho bức tranh làng quê thêm đẹp và sinh động ?. Qua đó, giúp HS hiểu biết thêm về môi trường thiên nhiên đẹp đẽ ở làng quê Việt Nam.

	

	
	
	Cấu tạo của bài văn tả cảnh.
	Tập làm văn
/1 tiết
	- BVMT:  Ngữ liệu dùng để Nhận xét (bài Hoàng hôn trên sông Hương) và Luyện tập (bài Nắng trưa) đều có nội dung giúp HS cảm nhận được vẻ đẹp của môi trường thiên nhiên, có tác dụng GDBVMT.
	

	
	
	Luyện tập về từ đồng nghĩa.
	LTVC
/1 tiết
	
	

	
	
	Luyện tập tả cảnh.
	Tập làm văn
/1 tiết
	- BVMT: Ngữ liệu dùng để luyện tập (Buổi sớm trên cánh đồng) giúp HS cảm nhận được vẻ đẹp của môi trường thiên nhiên, có tác dụng GDBVMT.
	

	







T2/T9
	







Việt Nam Tổ quốc em.
	Nghìn năm văn hiến.
	Tập đọc
/1 tiết
	
	

	
	
	Nghe-viết: Lương Ngọc Quyến.
	Chính tả
/1 tiết
	- GT:Giảm bớt các tiếng có vần giống nhau ở bài tập 2
	

	
	
	MRVT: Tổ quốc.
	LTVC
/1 tiết
	
	

	
	
	Kể chuyện đã nghe, đã đọc về một anh hùng, danh nhân của nước ta.
	Kể chuyện
/1 tiết
	TTHCM: Bác Hồ là người có tinh thần yêu nước rất cao.
	

	
	
	Sắc màu em yêu.
	Tập đọc
/1 tiết
	BVMT:  GV chú ý kết hợp GDBVMT qua các khổ thơ : Em yêu màu xanh,…Nắng trời rực rỡ. Từ đó, giáo dục HS ý thức yêu quý những vẻ đẹp của môi trường thiên nhiên đất nước : Trăm nghìn cảnh đẹp,…Sắc màu Việt Nam.
Bổ sung: Viết đoạn văn nêu cảm nghĩ của em về bài thơ “Sắc màu em yêu”.
	

	
	
	Luyện tập tả cảnh
	Tập làm văn
/1 tiết
	- BVMT:  Ngữ liệu dùng để luyện tập (Rừng trưa, Chiều tối) giúp HS cảm nhận được vẻ đẹp của môi trường thiên nhiên, có tác dụng GDBVMT.
	

	
	
	Luyện tập về từ đồng nghĩa.
	LTVC
/1 tiết
	
	

	
	
	Luyện tập làm báo cáo thống kê.
	Tập làm văn
/1 tiết
	KNS: Thu thập, xử lí thông tin.
-Hợp tác(cùng tìm kiếm số liệu, thông tin).
-Thuyết trình kết quả tự tin.
-Xác định giá trị
	

	








T3/T9
	








Việt Nam Tổ quốc em.
	Lòng dân.
	Tập đọc
/1 tiết
	- GDQP-AN:Nêu lên sức mạnh của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam
	

	
	
	Nhớ-viết: Thư gửi các học sinh.
	Chính tả
/1 tiết
	
	

	
	
	MRVT: Nhân dân.
	LTVC
/1 tiết
	- GT: Không làm bài tập 2
	

	
	
	Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia (một việc làm tốt góp phần xây dựng quê hương đất nước).
	Kể chuyện
/1 tiết
	
	

	
	
	Lòng dân (tt).
	Tập đọc
/1 tiết
	- GDQP-AN:Nêu lên sức mạnh của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam
- Lồng ghép kiến thức nhân vật trong văn bản kịch và lời thoại. 
	

	
	
	Luyện tập tả cảnh.
	Tập làm văn
/1 tiết
	
- BVMT: Ngữ liệu dùng để luyện tập (Mưa rào) giúp HS cảm nhận được vẻ đẹp của môi trường thiên nhiên, có tác dụng GDBVMT.
	

	
	
	Luyện tập về từ đồng nghĩa.
	LTVC
/1 tiết
	
	

	
	
	Luyện tập tả cảnh.
	Tập làm văn
/1 tiết
	BVMT:  Ngữ liệu dùng để luyện tập (Mưa rào) giúp HS cảm nhận được vẻ đẹp của môi trường thiên nhiên, có tác dụng GDBVMT.
	

	






T4/T9
	
Cánh chim hòa bình
	Những con sếu bằng giấy.
	Tập đọc
/1 tiết
	- KNS: Xác định giá trị
-Thể hiện sự cảm thông(bày rỏ sự chia sẻ, cảm thông với những nạn nhân bị bom nguyên tử sát hại)
- Lồng ghép kiến thức về chủ đề, kết thúc câu chuyện, chuyện có thật và chuyện tưởng tượng, chi tiết, thời gian, địa điểm trong câu chuyện. 
- Bổ sung: Hãy tưởng tượng em sang thăm nước Nhật và sẽ đến trước tượng đài Xa-xa-cô. Em muốn nói gì với Xa-xa-cô để tỏ tình đoàn kết của trẻ em khắp năm châu và khát vọng thế giới được sống cuộc sống hòa bình? Hãy viết đoạn văn ghi lại những điều em muốn nói.
	

	
	
	Nghe-viết: Anh bộ đội Cụ Hồ gốc Bỉ.
	Chính tả
/1 tiết
	
	

	
	
	Từ trái nghĩa.
	LTVC
/1 tiết
	
	

	
	
	Tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai
	Kể chuyện
/1 tiết
	- BVMT:  GV liên hệ : Giặc Mĩ không chỉ giết hại trẻ em, cụ già ở Mỹ Lai mà còn tàn sát, huỷ diệt cả môi trường sống của con người (thiêu cháy nhà cửa, ruộng vườn, giết hại gia súc,...).
- KNS: Thể hiện sự cảm thông(cảm thông với những nạn nhân của vụ thảm sát Mĩ Lai, đồng cảm với những hành động dũng cảm của những người Mĩ có lương tri
- Phản hồi/lắng nghe tích cực)
	

	
	
	Bài ca về trái đất.
	Tập đọc
/1 tiết
	
	

	
	
	Luyện tập tả cảnh.
	Tập làm văn
/1 tiết
	
	

	
	
	Luyện tập về từ trái nghĩa.
	LTVC
/1 tiết
	
	

	
	
	Tả cảnh (Kiểm tra viết).
	Tập làm văn
/1 tiết
	Dạy :  Luyện tập văn tả cảnh
	

	






T5/T10
	






Cánh chim hòa bình
	Một chuyên gia máy xúc.
	Tập đọc
/1 tiết
	
	

	
	
	Nghe-viết: Một chuyên gia máy xúc.
	Chính tả
/1 tiết
	
	

	
	
	MRVT: Hòa bình.
	LTVC
/1 tiết
	
	

	
	
	Kể chuyện đã nghe, đã đọc (ca ngợi hòa bình, chống chiến tranh).
	Kể chuyện
/1 tiết
	
	

	
	
	Ê-mi-li, con...
	Tập đọc
/1 tiết
	
	

	
	
	Luyện tập làm báo cáo thống kê.
	Tập làm văn
/1 tiết
	- KNS: Tìm kiếm và xử lí thông tin.
- Hợp tác (cùng tìm kiếm số liệu, thông tin).
- Thuyết trình kết quả tự tin.
	

	
	
	Từ đồng âm.
	LTVC
/1 tiết
	
	

	
	
	Trả bài văn tả cảnh.
	Tập làm văn
/1 tiết
	Dạy :  Luyện tập văn tả cảnh
	

	







T6/T10
	







Cánh chim hòa bình
	Sự sụp đổ của chế độ a-pác-thai.
	Tập đọc
/1 tiết
	- GDQP-AN:Lấy ví dụ minh họa về tội ác diệt chủng ở Campuchia 1975-1979.
- GT: Không hỏi câu hỏi 3.
	

	
	
	Nhớ-viết: Ê-mi-li, con …
	Chính tả
/1 tiết
	
	

	
	
	MRVT: Hữu nghị - Hợp tác.
	LTVC
/1 tiết
	- GT: :  Không làm bài tập 4
	

	
	
	Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia (thể hiện tình hữu nghị giữa nhân dân ta với nhân dân các nước).
	Kể chuyện
/1 tiết
	- GT: Không dạy
- Dạy : Ôn lại tiết kể chuyện đã nghe, đã đọc ở tuần 5 (Cho học sinh kể chuyện nhiều hơn)
	

	
	
	Tác phẩm của Sile và tên phát xít.
	Tập đọc
/1 tiết
	
	

	
	
	Luyện tập làm đơn.
	Tập làm văn
/1 tiết
	- KNS: Ra quyết định (làm đơn trình bày nguyện vọng).
-Thể hiện sự cảm thông (chia sẻ, cảm thông với nỗi bất hạnh của những nạn nhân chất độc màu da cam).
	

	
	
	Dùng từ đồng âm để chơi chữ.
	LTVC
/1 tiết
	- GT: Không dạy
- Dạy : Ôn lại bài Từ đồng âm
	

	
	
	Luyện tập tả cảnh.
	Tập làm văn
/1 tiết
	
	

	









T7/T10
	









Con người với thiên nhiên
	Những người bạn tốt.
	Tập đọc
/1 tiết
	- Lồng ghép kiến thức về chủ đề, kết thúc câu chuyện, chuyện có thật và chuyện tưởng tượng, chi tiết, thời gian, địa điểm trong câu chuyện.
	

	
	
	Nghe-viết: Dòng kinh quê hương
	Chính tả
/1 tiết
	- BVMT:  Giáo dục tình cảm yêu quý vẻ đẹp của dòng kinh (kênh) quê hương, có ý thức BVMT xung quanh.
	

	
	
	Từ nhiều nghĩa.
	LTVC
/1 tiết
	
	

	
	
	Cây cỏ nước Nam.
	Kể chuyện
/1 tiết
	- BVMT:  Giáo dục thái độ yêu quý những cây cỏ hữu ích trong môi trường thiên nhiên, nâng cao ý thức BVMT
	

	
	
	Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà.
	Tập đọc
/1 tiết
	- Lồng ghép kiến thức hình ảnh trong thơ.
	

	
	
	Luyện tập tả cảnh.
	Tập làm văn
/1 tiết
	- BVMT: Ngữ liệu dùng để luyện tập (Vịnh Hạ Long) giúp HS cảm nhận được vẻ đẹp của môi trường thiên nhiên, có tác dụng GDBVMT.
	

	
	
	Luyện tập về từ nhiều nghĩa.
	LTVC
/1 tiết
	
	

	
	
	Luyện tập tả cảnh.
	Tập làm văn
/1 tiết
	- BVMT:  Ngữ liệu dùng để luyện tập (Vịnh Hạ Long) giúp HS cảm nhận được vẻ đẹp của môi trường thiên nhiên, có tác dụng GDBVMT.
	

	






T8/T10
	






Con người với thiên nhiên
	Kì diệu rừng xanh.
	Tập đọc
/1 tiết
	
- BVMT:  GV hướng dẫn HS tìm hiểu bài văn để cảm nhận được vẻ đẹp kì thú của rừng, thấy được tình cảm yêu mến, ngưỡng mộ của tác giả đối với vẻ đẹp của rừng. Từ đó các em biết yêu vẻ đẹp của thiên nhiên, thêm yêu quý và có ý thức bảo vệ môi trường.
	

	
	
	Nghe-viết: Kì diệu rừng xanh.
	Chính tả
/1 tiết
	
	

	
	
	MRVT: Thiên nhiên.
	LTVC
/1 tiết
	- BVMT:  GV kết hợp cung cấp cho HS một số hiểu biết về môi trường thiên nhiên Việt Nam và nước ngoài, từ đó bồi dưỡng tình cảm yêu quý, gắn bó với môi trường sống.
	

	
	
	Kể chuyện đã nghe, đã đọc (về quan hệ giữa con người với thiên nhiên).
	Kể chuyện
/1 tiết
	-TTHCM: Bác Hồ rất yêu thiên nhiên và bảo vệ thiên nhiên
- BVMT:  HS Kể một câu chuyện em đã nghe hay đã đọc nói về quan hệ giữa con người với thiên nhiên. Qua đó, mở rộng vốn hiểu biết về mối quan hệ giữa con người với môi trường thiên nhiên, nâng cao ý thức BVMT.
	

	
	
	Trước cổng trời.
	Tập đọc
/1 tiết
	- Lồng ghép kiến thức hình ảnh trong thơ.
	

	
	
	Luyện tập tả cảnh.
	Tập làm văn
/1 tiết
	
	

	
	
	Luyện tập về từ nhiều nghĩa.
	LTVC
/1 tiết
	-TTHCM: Giáo dục học sinh tinh thần lạc quan của Bác.
- GT: Không làm bài tập 2.
	

	
	
	Luyện tập tả cảnh.
(Dựng đoạn mở bài, kết bài)
	Tập làm văn
/1 tiết
	
	

	







T9/T10
	







Con người với thiên nhiên
	Cái gì quý nhất?
	Tập đọc
/1 tiết
	
	

	
	
	Nhớ-viết: Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà.
	Chính tả
/1 tiết
	
	

	
	
	MRVT: Thiên nhiên.
	LTVC
/1 tiết
	
- BVMT:  GV kết hợp cung cấp cho HS một số hiểu biết về môi trường thiên nhiên Việt Nam và nước ngoài, từ đó bồi dưỡng tình cảm yêu quý, gắn bó với môi trường sống.

	

	
	
	Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia (về một lần được đi thăm cảnh đẹp ở địa phương em hoặc ở nơi khác)
	Kể chuyện
/1 tiết
	-TTHCM: Giáo dục tình cảm yêu kính Bác.
- GT: Không dạy
- Dạy : Ôn Tiết kể chuyện đã nghe đã đọc ( Tuần 8)
	

	
	
	Đất Cà Mau.
	Tập đọc
/1 tiết
	- BVMT:  GV hướng dẫn HS luyện đọc và tìm hiểu bài văn, qua đó hiểu biết về môi trường sinh thái ở đất mũi Cà Mau :
	

	
	
	Luyện tập thuyết trình, tranh luận.
	Tập làm văn
/1 tiết
	- BVMT:  GV kết hợp liên hệ về sự cần thiết và ảnh hưởng của môi trường thiên nhiên đối với cuộc sống con người qua Bài tập 1 : Mở rộng lí lẽ và dẫn chứng để thuyết trình, tranh luận cùng các bạn dựa vào ý kiến của một nhân vật trong mẩu chuyện nói về Đất, Nước, Không Khí và ánh Sáng.
-GT: Không làm bài tập 3 hoặc chọn nội dung khác phù hợp với học sinh.


	

	
	
	Đại từ.
	LTVC
/1 tiết
	-TTHCM: Giáo dục tình cảm yêu kính Bác
	

	
	
	Luyện tập thuyết trình, tranh luận.
	Tập làm văn
/1 tiết
	- KNS: Thể hiện sự tự tin(nêu được những lí lẽ, dẫn chứng cụ thể, thuyết phục; diễn đạt gãy gọn, thái độ bình tĩnh, tự tin).
-Lắng nghe tích cực (lắng nghe, tôn trọng người cùng tranh luận).
-Hợp tác (hợp tác luyện tập thuyết trình tranh luận).
	

	











T10/T11
	











Ôn tập giữa học kì 1
	Tiết 1
	
	Kết hợp kiểm tra bài đọc thành tiếng trong nội dung bài 1 : Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng .

	

	
	
	

Tiết 2
	
	Kết hợp kiểm tra bài đọc thành tiếng trong nội dung bài 1 : Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng .
- BVMT: Giáo dục ý thức BVMT thông qua việc lên án những người phá hoại môi trường thiên nhiên và tài nguyên đất nước.
	

	
	
	Tiết 3
	
	Kết hợp kiểm tra bài đọc thành tiếng trong nội dung bài 1 : Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng .

	

	
	
	Tiết 4
	
	

	

	
	
	Tiết 5
	
	Kết hợp kiểm tra bài đọc thành tiếng trong nội dung bài 1 : Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng .

	

	
	
	Tiết 6
	
	GT: Tiết 6: Không làm bài tập 3
	

	
	
	Tiết 7
	
	Bài kiểm tra đọc - hiểu KTTV
	

	
	
	Tiết 8
	
	Bài KT viết ( Chính tả và tập làm văn)
	

	







T11/T11
	







Giữ lấy màu xanh
	Chuyện một khu vườn nhỏ.
	Tập đọc
/1 tiết
	- BVMT: Nâng cao ý thức BVMT yêu thiên nhiên.
	

	
	
	Nghe-viết: Luật Bảo vệ môi trường.
	Chính tả
/1 tiết
	- BVMT: Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của HS về BVMT.
	

	
	
	Đại từ xưng hô.
	LTVC
/1 tiết
	
	

	
	
	Người đi săn và con nai.
	Kể chuyện
/1 tiết
	
	

	
	
	Tiếng vọng.
	Tập đọc
/1 tiết
	- GT: Không dạy
- Dạy : Ôn lại bài Chuyện Một khu vườn nhỏ ( Đọc diễn cảm)
	

	
	
	Trả bài văn tả cảnh.
	Tập làm văn
/1 tiết
	
	

	
	
	Quan hệ từ.
	LTVC
/1 tiết
	
	

	
	
	Luyện tập làm đơn.
	Tập làm văn
/1 tiết
	- GT: Chọn nội dung viết đơn phù hợp với địa phương
- BVMT:  Hai đề bài làm đơn để HS lựa chọn đều có tác dụng trực tiếp về GDBVMT.

	

	








T12/T12
	








Giữ lấy màu xanh
	Mùa thảo quả.
	Tập đọc
/1 tiết
	
	

	
	
	Nghe-viết: Mùa thảo quả.
	Chính tả
/1 tiết
	
	

	
	
	MRVT: Bảo vệ môi trường.
	LTVC
/1 tiết
	- GT: Không làm bài tập 2
- BVMT:  Giáo dục lòng yêu quý, ý thức bảo vệ môi trường, có hành vi đúng đắn với môi trường xung quanh.
	

	
	
	Kể chuyện đã nghe, đã đọc (có nội dung bảo vệ môi trường).
	Kể chuyện
/1 tiết
	- BVMT:  HS kể lại câu chuyện đã nghe hay đã đọc có nội dung bảo vệ môi trường, qua đó nâng cao ý thức BVMT.
	

	
	
	Hành trình của bầy ong.
	Tập đọc
/1 tiết
	- Lồng ghép kiến thức hình ảnh trong thơ.
	

	
	
	Cấu tạo của bài văn tả người.
	Tập làm văn
/1 tiết
	
	

	
	
	Luyện tập về quan hệ từ.
	LTVC
/1 tiết
	- BVMT: Bài tập 3 có các ngữ liệu nói về vẻ đẹp của thiên nhiên có tác dụng GDBVMT.
	

	
	
	Luyện tập tả người.
(Quan sát và chọn lọc chi tiết)
	Tập làm văn
/1 tiết
	
	

	







T13/T12
	







Giữ lấy màu xanh
	Người gác rừng tí hon.
	Tập đọc
/1 tiết
	- GDQP-AN:Nêu những tấm gương học sinh có tinh thần cảnh giác, kịp thời báo công an bắt tội phạm.
- BVMT:  GV hướng dẫn HS tìm hiểu bài để thấy được những hành động thông minh, dũng cảm của bạn nhỏ trong việc bảo vệ rừng. Từ đó, HS được nâng cao ý thức BVMT.
	

	
	
	Nghe-viết: Hành trình của bầy ong.
	Chính tả
/1 tiết
	
	

	
	
	MRVT: Bảo vệ môi trường.
	LTVC
/1 tiết
	- BVMT:  Giáo dục lòng yêu quý, ý thức bảo vệ môi trường, có hành vi đúng đắn với môi trường xung quanh.
	

	
	
	Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia về bảo vệ môi trường.
	Kể chuyện
/1 tiết
	- GDQP-AN:Nêu những tấm gương học sinh tích cực tham gia phong trào xanh, sạch, đẹp ở địa phương, nhà trường.
- BVMT: Cả hai đề bài (Kể một việc làm tốt của em hoặc của những người xung quanh để bảo vệ môi trường / Kể về một hành động dũng cảm bảo vệ môi trường) đều có tác dụng giáo dục HS về ý thức BVMT
	

	
	
	Trồng rừng ngập mặn.
	
Tập đọc
/1 tiết
	- BVMT:  GV giúp HS tìm hiểu bài và biết được những nguyên nhân và hậu quả của việc phá rừng ngập mặn; thấy được phong trào trồng rừng ngập mặn đang sôi nổi trên khắp đất nước và tác dụng của rừng ngập mặn khi được phục hồi.
	

	
	
	Luyện tập tả người (Tả ngoại hình).
	Tập làm văn
/1 tiết
	
	

	
	
	Luyện tập về quan hệ từ.
	LTVC
/1 tiết
	- BVMT:  Cả 3 bài tập đều sử dụng các ngữ liệu có tác dụng nâng cao nhận thức về BVMT cho HS.
	

	
	
	Luyện tập tả người (Tả ngoại hình).
	Tập làm văn
/1 tiết
	
	

	





T14/T12
	





Vì hạnh phúc con người
	Chuỗi ngọc lam.
	Tập đọc
/1 tiết
	- Lồng ghép yêu cầu viết đoạn bài theo các kiểu văn bản mới có ở chương trình 2018. 
Bổ sung câu: Kể tiếp kết thúc câu chuyện Chuỗi ngọc lam
	

	
	
	Nghe-viết: Chuỗi ngọc lam
	Chính tả
/1 tiết
	
	

	
	
	Ôn tập về từ loại.
	LTVC
/1 tiết
	
	

	
	
	Pa-xtơ và em bé.
	Kể chuyện
/1 tiết
	
	

	
	
	Hạt gạo làng ta.
	Tập đọc
/1 tiết
	- Lồng ghép Giới thiệu biện pháp điệp từ, điệp ngữ. Nhận biết và nêu được công dụng của biện pháp điệp từ, điệp ngữ (nhằm nhấn mạnh ý nào đó).
- Lồng ghép kiến thức hình ảnh trong thơ.
	

	
	
	Làm biên bản cuộc họp.
	Tập làm văn
/1 tiết
	- KNS: Ra quyết định/ giải quyết vấn đề (hiểu trường hợp nào cần lập biên bản, trường hợp nào không cần lập biên bản)
-Tư duy phê phán
	

	
	
	Ôn tập về từ loại.
	LTVC
/1 tiết
	
	

	
	
	Luyện tập làm biên bản cuộc họp.
	Tập làm văn
/1 tiết
	- KNS: Ra quyết định/ giải quyết vấn đề
- Hợp tác (hợp tác hoàn thành biên bản cuộc họp)
	

	






T15/T12
	






Vì hạnh phúc con người
	Buôn Chư Lênh đón cô giáo.
	Tập đọc
/1 tiết
	-TTHCM: Giáo dục về công lao của Bác với đất nước và tình cảm của nhân dân với Bác.
	

	
	
	Nghe-viết: Buôn Chư Lênh đón cô giáo.
	Chính tả
/1 tiết
	
	

	
	
	MRVT: Hạnh phúc.
	LTVC
/1 tiết
	- GT: Không làm bài tập 3.
	

	
	
	Kể chuyện đã nghe, đã đọc (nói về những người đã góp sức mình chống lại đói nghèo, lạc hậu, vì hạnh phúc của nhân dân).
	Kể chuyện
/1 tiết
	-TTHCM: Giáo dục tinh thần quan tâm đến nhân dân của Bác.
	

	
	
	Về ngôi nhà đang xây.
	Tập đọc
/1 tiết
	
	

	
	
	Luyện tập tả người (Tả hoạt động).
	Tập làm văn
/1 tiết
	
	

	
	
	Tổng kết vốn từ.
	LTVC
/1 tiết
	
	

	
	
	Luyện tập tả người (Tả hoạt động).
	Tập làm văn
/1 tiết
	
	

	






T16/T12
	






Vì hạnh phúc con người
	Thầy thuốc như mẹ hiền.
	Tập đọc
/1 tiết
	
	

	
	
	Nghe-viết: Về ngôi nhà đang xây
	Chính tả
/1 tiết
	
	

	
	
	Tổng kết vốn từ.
	LTVC
/1 tiết
	
	

	
	
	Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia về một buổi sum họp đầm ấm trong gia đình.
	Kể chuyện
/1 tiết
	
	

	
	
	Thầy cúng đí bệnh viện.
	Tập đọc
/1 tiết
	
	

	
	
	Tả người (Kiểm tra viết)
	Tập làm văn
/1 tiết
	Dạy : Luyện tập tả người (Tả hoạt động).
	

	
	
	Tổng kết vốn từ.
	LTVC
/1 tiết
	
	

	
	
	Làm biên bản một vụ việc.
	Tập làm văn
/1 tiết
	- GT: Không dạy
- Dạy :Trả bài Kiểm tra viết tiết trước.
	

	







T17/T12
	







Vì hạnh phúc con người
	Ngu Công xã Trịnh Tường.

	Tập đọc
/1 tiết
	- BVMT: GV liên hệ : Ông Phàn Phù Lìn xứng đáng được Chủ tịch nước khen ngợi không chỉ vì thành tích giúp đỡ bà con thôn bản làm kinh tế giỏi mà còn nêu tấm gương sáng về bảo vệ dòng nước thiên nhiên và trồng cây gây rừng để giữ gìn môi trường sống tốt đẹp.
	

	
	
	Nghe-viết: Người mẹ của 51 đứa con.
	Chính tả
/1 tiết
	
	

	
	
	Ôn tập về từ và cấu tạo từ.
	LTVC
/1 tiết
	
	

	
	
	Kể chuyện đã nghe, đã đọc (về những người  biết sống đẹp. biết mang lại niềm vui, hạnh phúc cho người khác).
	Kể chuyện
/1 tiết
	-TTHCM: Giáo dục tinh thần làm việc vì hạnh phúc nhân dân của Bác.
- BVMT:  GV gợi ý HS chọn kể những câu chuyện nói về tấm gương con người biết bảo vệ môi trường (trồng cây gây rừng, quét dọn vệ sinh đường phố,...), chống lại những hành vi phá hoại môi trường (phá rừng, đốt rừng) để giữ gìn cuộc sống bình yên, đem lại niềm vui cho người khác.
	

	
	
	Ca dao về lao động sản xuất.
	Tập đọc
/1 tiết
	
	

	
	
	TÔn tập về viết đơn.
	Tập làm văn
/1 tiết
	- GT: Chọn nội dung viết đơn phù hợp với địa phương
	

	
	
	Ôn tập về câu.
	LTVC
/1 tiết
	
	

	
	
	Trả bài văn tả người.
	Tập làm văn
/1 tiết
	Dạy : Luyện tập tả người (Tả hoạt động).
	

	






T18/T12
	







Ôn tập và kiểm tra cuối học kì I

	Tiết 1
	
	Kết hợp kiểm tra bài đọc thành tiếng trong nội dung phần 1 : Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng
	

	
	
	Tiết 2
	
	Kết hợp kiểm tra bài đọc thành tiếng trong nội dung phần 1 : Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng .
	

	
	
	Tiết 3
	
	Kết hợp kiểm tra bài đọc thành tiếng trong nội dung phần 1 : Ôn luyện tập đọc và học
	

	
	
	Tiết 4
	
	Kết hợp kiểm tra bài đọc thành tiếng trong nội dung phần 1 : Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng
	

	
	
	Tiết 5
	
	
	

	
	
	Tiết 6
	
	Kết hợp kiểm tra bài đọc thành tiếng trong nội dung phần 1 : Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng
	

	
	
	Tiết 7
	
	Bài kiểm tra đọc - hiểu KTTV
	

	
	
	Tiết 8
	
	Bài KT viết (Chính tả và tập làm văn)
	

	






T19/T1
	






Người công dân
	Người công dân số Một.
	Tập đọc
/1 tiết
	-TTHCM:  Giáo dục tinh thần yêu nước, dũng cảm tìm đường cứu nước của Bác.
- Lồng ghép kiến thức về nhân vật trong văn bản kịch và lời thoại.
	

	
	
	Nghe-viết: Nhà yêu nước Nguyễn Trung Trực.
	Chính tả
/1 tiết
	- GDQP-AN:Nêu những tấm gương anh dũng hy sinh trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm.

	

	
	
	Câu ghép.
	LTVC
/1 tiết
	
	

	
	
	Chiếc đồng hồ.
	Kể chuyện
/1 tiết
	- Thêm câu hỏi liên hệ thực tế bản thân.
-TTHCM:  Bác Hồ là người có trách nhiệm với đất nước, trách nhiệm giáo dục mọi người để tương lai đất nước tốt đẹp hơn.
	

	
	
	Người công dân số Một (tt).
	Tập đọc
/1 tiết
	- Thay CH 4: Đọc phân vai theo các nhân vật trong đoạn kịch ở phần tiếp theo bằng cho HS đóng kịch.
-TTHCM: Giáo dục tinh thần yêu nước, dũng cảm tìm đường cứu nước của Bác.
	

	
	
	Luyện tập tả người (Dựng đoạn mở bài).
	Tập làm văn
/1 tiết
	
	

	
	
	Cách nối các vế câu ghép.
	LTVC
/1 tiết
	
	

	
	
	Luyện tập tả người (Dựng đoạn kết bài).
	Tập làm văn
/1 tiết
	
	

	







T20/T1
	







Người công dân
	Thái sư Trần Thủ Độ.
	Tập đọc
/1 tiết
	- Bổ sung yêu cầu:  Nêu cảm nghĩ của em về nhân vật Trần Thủ Độ?
- Lồng ghép kiến thức về nhân vật trong văn bản kịch và lời thoại.
	

	
	
	Nghe-viết: Cánh cam lạc mẹ.
	Chính tả
/1 tiết
	
- BVMT:  Giáo dục tình cảm yêu quý các loài vật trong môi trường thiên nhiên, nâng cao ý thức BVMT.
	

	
	
	MRVT: Công dân.
	LTVC
/1 tiết
	
	

	
	
	Kể chuyện đã nghe, đã đọc (về những tấm gương sống, làm việc theo pháp luật, theo nếp sống văn minh).
	Kể chuyện
/1 tiết
	-TTHCM: Giáo dục ý thức chấp hành nội quy
	

	
	
	Nhà tài trợ đặc biệt của Cách mạng.
	Tập đọc
/1 tiết
	- Thêm CH4: Là HS tiểu học, em cần làm gì để góp phần xây dựng quê hương, đất nước?
-GDQP-AN:Công lao to lớn của những người yêu nước trong việc đóng góp công sức, tiền bạc cho cách mạng Việt Nam
	

	
	
	Tả người (Kiểm tra viết)
	Tập làm văn
/1 tiết
	Thay bằng  :Luyện tập viết bài văn tả người
	

	
	
	Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ.
	LTVC
/1 tiết
	
	

	
	
	Lập chương trình hoạt động.
	Tập làm văn
/1 tiết
	
	

	





T21/T2
	





Người công dân
	Trí dũng song toàn.
	Tập đọc
/1 tiết
	BS yêu cầu : Hãy nêu cảm nghĩ của em về nhân vật Giang Văn Minh
	

	
	
	Nghe-viết: Trí dũng song toàn.
	Chính tả
/1 tiết
	
	

	
	
	MRVT: Công dân.
	LTVC
/1 tiết
	-TTHCM: Bài tập 3: Giáo dục làm theo lời Bác, mỗi công dân phải có trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc.
	

	
	
	Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia (thể hiện ý thức bảo vệ các công trình công cộng, các di tích lịch sử - văn hóa; ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ; lòng biết ơn các thương binh liệt sĩ).
	Kể chuyện
/1 tiết
	
	

	
	
	Tiếng rao đêm.
	Tập đọc
/1 tiết
	- Bổ sung: Viết lời cảm ơn cho người bán bánh giò – người thương bình đã cứu người trong đám cháy.
- Lồng ghép kiến thức về chủ đề, kết thúc câu chuyện, câu chuyện có thật và chuyện tưởng tượng, chi tiết về thời gian, địa điểm trong câu chuyện.
- Bổ sung phần liên hệ: Viết lời cảm ơn cho người bán bánh giò- người thương binh đã cứu người trong đêm.
	

	
	
	Lập chương trình hoạt động.
	Tập làm văn
/1 tiết
	
	

	
	
	Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ.
	LTVC
/1 tiết
	- GT: Không dạy phần nhận xét, không dạy phần ghi nhớ. Chỉ làm BT 3.4 phần luyện tập.
	

	
	
	Trả bài văn tả người.
	Tập làm văn
/1 tiết
	Chuyển thành :Luyện tập viết bài văn tả người
	

	







T22/T2
	







Vì cuộc sống thanh bình.
	Lập làng giữ biển.
	Tập đọc
/1 tiết
	- GDQP-AN:Giáo viên cung cấp thông tin về một số chính sách của Đảng, Nhà nước hỗ trợ để ngư dân vươn khơi bám biển.

- BVMT:  GV hướng dẫn HS tìm hiểu bài để thấy được việc lập làng mới ngoài đảo chính là góp phần gìn giữ môi trường biển trên đất nước ta.
Thêm CH5:
+ Em hãy nói 1,2 câu bộc lộ cảm nghĩ của mình trước việc làm của bố Nhụ ?
	

	
	
	Nghe-viết: Hà Nội.
	Chính tả
/1 tiết
	- BVMT:  GV liên hệ về trách nhiệm giữ gìn và bảo vệ cảnh quan môi trường của Thủ đô để giữ mãi vẻ đẹp của Hà Nội.
	

	
	
	Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ.
	LTVC
/1 tiết
	- GT: Không dạy phần nhận xét, không dạy phần ghi nhớ. Chỉ làm BT 2.3 ở phần luyện tập.
	

	
	
	Ông Nguyễn Khoa Đăng.
	Kể chuyện
/1 tiết
	
	

	
	
	Cao Bằng.
	Tập đọc
/1 tiết
	- Lồng ghép kiến thức hình ảnh trong thơ.
Thêm CH 6: Em đã được đến Cao Bằng chưa? Hãy chia sẻ với các bạn những điều em biết về con người và phong cảnh Cao Bằng.
+Em có nhận xét gì về người Cao Bằng ?
	

	
	
	Ôn tập văn kể chuyện.
	Tập làm văn
/1 tiết
	Thêm ý d) vào CH 3: Qua câu chuyện “ Ai giỏi nhất”, em thích nhất nhân vật nào, vì sao ? Viết đoạn văn nêu cảm xúc của em về một nhân vật trong câu chuyện.
	

	
	
	Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ.
	LTVC
/1 tiết
	- GT: Không dạy phần nhận xét, không dạy phần ghi nhớ. Chỉ làm BT ở phần luyện tập..
	

	
	
	Kể chuyện (Kiểm tra viết).
	Tập làm văn
/1 tiết
	Thay bằng  :Luyện tập viết bài văn kể chuyện
	

	







T23/T2
	







Vì cuộc sống thanh bình.
	Phân xử tài tình.
	Tập đọc
/1 tiết
	- GT: Không hỏi câu hỏi 2
- Thêm CH 5: Em hãy nêu cảm nghĩ của mình về vị quan án trong câu chuyện.
- Em đã được học, được đọc câu chuyện nào cũng kể về người xử án thông minh, công bằng.
	

	
	
	Nhớ-viết: Cao Bằng.
	Chính tả
/1 tiết
	- BVMT:  GV giúp HS thấy được vẻ đẹp kì vĩ của cảnh vật Cao Bằng, của Cửa gió Tùng Chinh (Đoạn thơ ở Bài tập 3), từ đó có ý thức giữ gìn, bảo vệ những cảnh đẹp của đất nước.
	

	
	
	MRVT: Trật tự - An ninh.
	LTVC
/1 tiết
	- GT: Không dạy
Thay bằng: Rèn TV : Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ
	

	
	
	Kể chuyện đã nghe, đã đọc (về những người đã góp sức bảo vệ trật tự, an ninh).
	Kể chuyện
/1 tiết
	
	

	
	
	Chú đi tuần.
	Tập đọc
/1 tiết
	- GT: Không hỏi câu hỏi 2.
- GDQP-AN:Giới thiệu những hoạt động hỗ trợ người dân vượt qua thiên tai bão lũ của bộ đội, công an Việt Nam
- Thêm CH 5: Em hãy nêu tình cảm của em đối với những người chiến sĩ đang ngày đêm bảo vệ Tổ quốc.
	

	
	
	Lập chương trình hoạt động.
	Tập làm văn
/1 tiết
	
	

	
	
	Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ.
	LTVC
/1 tiết
	- GT: Không dạy phần nhận xét, phần ghi nhớ.
- Thêm trò chơi: Ai nhanh, ai đúng: 1HS đưa ra một vế câu ghép về một chú bộ đội hoặc công an mà em yêu quý, HS khác sẽ nói nối tiếp vế câu còn lại (chú ý có cặp quan hệ từ vừa học)
	

	
	
	Trả bài văn kể chuyện.
	Tập làm văn
/1 tiết
	Thay bằng  :Luyện tập viết bài văn kể chuyện
	

	





T24/T2
	





Vì cuộc sống thanh bình.
	Luật tục xưa của người Ê - đê.
	Tập đọc
/1 tiết
	
	

	
	
	Núi non hùng vĩ.
	Chính tả
/1 tiết
	
	

	
	
	
	LTVC
/1 tiết
	- GT: : Bỏ bài tập 2, 3
	

	
	
	Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia (một việc làm tốt góp phần bảo vệ trật tự, an ninh).
	Kể chuyện
/1 tiết
	- GT: Không dạy
Thay bằng tiết  Rèn TV : LTVC: An ninh – trật tự
	

	
	
	Hộp thư mật.
	Tập đọc
/1 tiết
	Thêm CH 5: Em hãy nêu cảm nghĩ của mình về những chiến sĩ hoạt động trong vùng địch.
	

	
	
	Ôn tập về tả đồ vật.( Tr63)
	Tập làm văn
/1 tiết
	BT1 (tr63) + BT1, 2 (tr66)
	

	
	
	Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng.
	LTVC
/1 tiết
	- GT: Không dạy phần nhận xét, không dạy phần ghi nhớ. Không cần gọi những từ dùng để nối các vế câu ghép là cặp từ hô ứng.
Bỏ (cặp từ hô ứng)
Thêm trò chơi: Ai nhanh, ai đúng: 1HS đưa ra một vế câu ghép, HS khác sẽ nói nối tiếp vế câu còn lại (chú ý có cặp từ hô ứng vừa học)
	

	
	
	Ôn tập về tả đồ vật( Tr66)
	Tập làm văn
/1 tiết
	Ghép với tiết Ôn tập về tả đồ vật (tr63)
	

	








T25/T3
	








Nhớ nguồn
	Phong cảnh đền Hùng.
	Tập đọc
/1 tiết
	- GDQP-AN:Ca ngợi công lao to lớn của các Vua Hùng đã có công dựng nước và trách nhiệm của tuổi trẻ để bảo vệ đất nước
- Dạy tích hợp liên phân môn theo chủ đề
Thay câu hỏi 4 : Em hãy đọc một bài thơ hoặc câu ca dao nói về ngày Giỗ tổ Hùng Vương. Những câu ca dao đó muốn nhắc nhở chúng ta điều gì ?
	

	
	
	Nghe-viết: Ai là thủy Tổ  loài người
	Chính tả
/1 tiết
	- Dạy tích hợp liên phân môn theo chủ đề.
Nghe - viết : Phong cảnh đền Hùng (đoạn 3)
- Thay bài tập 2 : Hãy tìm các tên riêng có trong đoạn 3 bài Phong cảnh đền Hùng và cho biết những tên riêng đó được viết như thế nào ?
	

	
	
	Liên kết các câu trong bài bằng cách lặp từ ngữ.
	LTVC
/1 tiết
	- GT: Không dạy bài tập 1.
- Dạy tích hợp liên phân môn theo chủ đề.
	

	
	
	Vì muôn dân.
	Kể chuyện
/1 tiết
	
	

	
	
	Cửa sông.
	Tập đọc
/1 tiết
	- BVMT:  GV giúp HS cảm nhận được “tấm lòng” của cửa sông qua các câu thơ : Dù giáp mặt cùng biển rộng,… Bỗng... nhớ một vùng núi non. Từ đó, giáo dục HS ý thức biết quý trọng và bảo vệ môi trường thiên nhiên.
- Lồng ghép kiến thức về hình ảnh thơ.
	

	
	
	Tả đồ vật (Kiểm tra viết).
	Tập làm văn
/1 tiết
	Thay bằng : Ôn tập văn tả cảnh
Dạy tích hợp liên phân môn theo chủ đề.
- Đề bài : Viết đoạn văn tả cảnh một di tích lịch sử ở quê em.
- Yêu cầu HS chỉ ra phép liên kết câu bằng cách lặp từ ngữ đã sử dụng trong đoạn văn.
	

	
	
	Liên kết các câu trong bài bằng cách thay thế từ ngữ.
	LTVC
/1 tiết
	- GT: Không dạy bài tập 2.
	

	
	
	Tập viết đoạn đối thoại.
	Tập làm văn
/1 tiết
	- GT: Có thể chọn nội dung gần gũi với học sinh để luyện tập kĩ năng đối thoại.
	

	







T26
/T3
	







Nhớ nguồn
	Nghĩa thầy trò.
	Tập đọc
/1 tiết
	Thêm CH4: Em hãy nói một câu nêu cảm nghĩ của mình về thầy (cô giáo) đã từng dạy em.
	

	
	
	Nghe-viết: Lịch sử Ngày Quốc tế Lao động.
	Chính tả
/1 tiết
	Lồng ghép : Giúp học sinh có kiến thức về dấu gạch nối( nối các tiếng trong những từ mượn gồm nhiều tiếng).
+ Bài 1: ( Nghe – viết) : Lịch sử ngày Quốc tế lao động.
+ Bài 2: Tác giả bài Quốc tế ca.
	

	
	
	MRVT: Truyền thống.
	LTVC
/1 tiết
	- GT: Không làm bài tập 1

	

	
	
	Kể chuyện đã nghe, đã đọc (về truyền thống hiếu học hoặc truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam).
	Kể chuyện
/1 tiết
	
	

	
	
	Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân.
	Tập đọc
/1 tiết
	Thêm CH 5: Hãy chia sẻ với các bạn về một hội thi trong một lễ hội ở quê hương em
	

	
	
	Tập viết đoạn đối thoại.
	Tập làm văn
/1 tiết
	
	

	
	
	Luyện tập thay thế từ ngữ để liên kết câu.
	LTVC
/1 tiết
	- GT: Không làm bài tập 3
	

	
	
	Trả bài văn tả đồ vật.
	Tập làm văn
/1 tiết
	Thay bằng : Luyện tập viết bài văn tả đồ vật
	

	









T27/T3
	









Nhớ nguồn
	Tranh làng Hồ.
	Tập đọc
/1 tiết
	Thêm CH 5: Nêu cảm nhận của em về những nghệ nhân dân gian làng Hồ, về tranh làng Hồ.
-Hoặc: Kể một vài làng tranh dân gian nổi tiếng trong nước Thêm CH 5: Nêu cảm nhận của em về những nghệ nhân dân gian làng Hồ, về tranh làng Hồ.
-Hoặc: Kể một vài làng tranh dân gian nổi tiếng trong nước
	

	
	
	Nhớ-viết: Cửa sông.
	Chính tả
/1 tiết
	- Lồng ghép: Giảm bớt dung lượng đoạn nhớ viết. Chuyển sang hình thức : 
+ Chép 2 khổ thơ cuối bài Cửa sông.
+ Cho học sinh nghe bình giảng về khổ thơ cuối và ghi chép lại một số ý quan trọng trong đoạn thơ vừa chép. 
	

	
	
	MRVT: Truyền thống.
	LTVC
/1 tiết
	- Bổ sung: GV nêu nghĩa của một câu tục ngữ như “Bầu ơi thương lấy bí cùng/Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn” và yêu cầu HS ghi lại ý nghĩa của câu tục ngữ
	

	
	
	Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia (nói lên truyền thống tôn sư, trọng đạo của người Việt Nam).
	Kể chuyện
/1 tiết
	
	

	
	
	Đất nước.
	Tập đọc
/1 tiết
	- GT: Thay đổi câu hỏi như sau:
Câu hỏi 1: Những ngày thu đẹp và buồn được tả trong khổ thơ nào? Câu hỏi 2: Nêu một hình ảnh đẹp và vui về mùa thu mới trong khổ thơ thứ ba. Câu hỏi 3: Nêu một, hai câu thơ nói lên lòng tự hào về đất nước tự do, về truyền thống bất khuất của dân tộc trong khổ thơ thứ tư và thứ năm.
BS nội dung: Giới thiệu về biện pháp điệp từ, điệp ngữ.( Giúp học sinh nhận biết và nếu được công dụng của biện pháp điệp từ, điệp ngữ nhằm nhấn mạnh ý nào đó)
- Lồng ghép kiến thức về hình ảnh thơ.
Thêm CH 5: Em hãy đọc một vài câu thơ ca ngợi quê hương, đất nước mà em biết.
	

	
	
	Ôn tập về tả cây cối.
	Tập làm văn
/1 tiết
	
	

	
	
	Liên kết các câu trong bài bằng từ ngữ nối
	LTVC
/1 tiết
	- GT: Bài tập 1 chỉ tìm từ ngữ nối ở 3 đoạn đầu hoặc 4 đoạn cuối.
Thêm CH vận dụng: Em hãy viết một đoạn đối thoại ngắn giữa em và bố hoặc mẹ, trong đó có sử dụng từ ngữ nối để 5liên kết câu.
	

	
	
	Tả cây cối (Kiểm tra viết).
	Tập làm văn
/1 tiết
	Thay bằng : Luyện tập viết bài văn tả cây cối
	

	





T28/T3
	







Ôn tập và kiểm tra giữa học kì II:

	Tiết 1
	
	Kết hợp kiểm tra bài đọc thành tiếng trong nội dung phần 1 : Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng
	

	
	
	Tiết 2
	
	Kết hợp kiểm tra bài đọc thành tiếng trong nội dung phần 1 : Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng
	

	
	
	Tiết 3
	
	Kết hợp kiểm tra bài đọc thành tiếng trong nội dung phần 1 : Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng
	

	
	
	Tiết 4
	
	Kết hợp kiểm tra bài đọc thành tiếng trong nội dung phần 1 : Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng
	

	
	
	Tiết 5
	
	
	

	
	
	Tiết 6
	
	Kết hợp kiểm tra bài đọc thành tiếng trong nội dung phần 1 : Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng
	

	
	
	Tiết 7
	
	Bài kiểm tra đọc - hiểu KTTV
	

	
	
	Tiết 8
	
	Bài KT viết ( Chính tả và tập làm văn)
	

	





T29/T3
	





Nam và nữ
	Một vụ đắm tàu.
	Tập đọc
/1 tiết
	- Bổ sung: Ghi lại nội dung bài bằng 1-2 câu ý chính của bài tập đọc.
- Lồng ghép kiến thức về chủ đề, kết thúc câu chuyện, câu chuyện có thật và chuyện tưởng tượng, chi tiết về thời gian, địa điểm trong câu chuyện.
- Bổ sung phần liên hệ: Em hãy viết một kết thúc vui cho câu chuyện Một vụ đắm tàu.
	

	
	
	Nhớ-viết: Đất nước.
	Chính tả
/1 tiết
	
	

	
	
	Ôn tập về dấu câu (Dấu chấm, chấm hỏi, chấm than).
	LTVC
/1 tiết
	
	

	
	
	Lớp trưởng lớp tôi.
	Kể chuyện
/1 tiết
	
	

	
	
	Con gái.
	Tập đọc
/1 tiết
	- Bổ sung phần liên hệ : Đặt mình vào vai Mơ nêu suy nghĩ về quan niệm của một số người coi trọng con trai hơn con gái qua đoạn văn.
- Bổ sung : Ghi lại nội dung bài bằng 1-2 câu ý chính của bài tập đọc.
	

	
	
	Tập viết đoạn đối thoại.
	Tập làm văn
/1 tiết
	
	

	
	
	Ôn tập về dấu câu (Dấu chấm, chấm hỏi, chấm than).
	LTVC
/1 tiết
	- Điều chính các bài tập theo yêu cầu: Viết câu, viết đoạn có sử dụng dấu chấm, dấu hỏi, dấu chấm than…
	

	
	
	Trả bài văn tả cây cối.
	Tập làm văn
/1 tiết
	Thay bằng : Luyện tập viết bài văn tả cây cối
	

	








T30/T4
	








Nam và nữ
	Thuần phục sư tử.
	Tập đọc
/1 tiết
	- GT: Không dạy
Ôn các bài tập đọc tuần 29
“ Một vụ đắm tàu” và bài “ Con gái”
Bổ sung yêu cầu sau khi HS luyện đọc : Đọc và ghi lại nội dung chính trong mỗi đoạn của bài “ Một vụ đắm tàu” và bài “ Con gái”
	

	
	
	Nghe-viết: Cô gái của tương lai.
	Chính tả
/1 tiết
	
	

	
	
	MRVT: Nam và nữ.
	LTVC
/1 tiết
	- GT: Không làm bài tập 3
Có thể tích hợp thành chủ đề “Nam và nữ” với bài tập đọc “Một vụ đắm tàu”- Tuần 29
	

	
	
	Kể chuyện đã nghe, đã đọc (về một nữ anh hùng hoặc một phụ nữ có tài).
	Kể chuyện
/1 tiết
	
	

	
	
	Tà áo dài Việt Nam.
	Tập đọc
/1 tiết
	Bổ sung nội dung vận dụng trong phần liên hệ: Em hãy đóng vai là hướng dẫn viên du lịch để giới thiệu về tà áo dài Việt Nam cho du khách khi họ đến thăm đất nước Việt Nam.
	

	
	
	Ôn tập về tả con vật.
	Tập làm văn
/1 tiết
	
	

	
	
	Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy).
	LTVC
/1 tiết
	- Điều chính các bài tập theo yêu cầu: Viết câu, viết đoạn có sử dụng dấu chấm, dấu hỏi, dấu chấm than…
	

	
	
	Tả con vật (Kiểm tra viết).
	Tập làm văn
/1 tiết
	Thay bằng Luyện tập viết bài văn tả con vật

	

	







T31/T4
	







Nam và nữ
	TĐ: Công việc đầu tiên.
	Tập đọc
/1 tiết
	BS yêu cầu : Nêu cảm nghĩ của em về nhân vật chị Út.
- Khuyến khích HS tìm hiểu thêm về cuộc đời và sự nghiệp của bà Nguyễn Thị Định trên Internet.
	

	
	
	Nghe-viết: Tà áo dài Việt Nam.
	Chính tả
/1 tiết
	
	

	
	
	MRVT: Nam và nữ.
	LTVC
/1 tiết
	- GT: Không làm bài tập  3
	

	
	
	Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia (một việc làm tốt của bạn em).
	Kể chuyện
/1 tiết
	
	

	
	
	Bầm ơi.
	Tập đọc
/1 tiết
	- GDQP-AN:Sự hy sinh của những người Mẹ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
- BS câu hỏi:Qua lời tâm tình của anh chiến sĩ, em nghĩ gì về anh?
	

	
	
	Ôn tập về tả cảnh.
	Tập làm văn
/1 tiết
	
	

	
	
	Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy).
	LTVC
/1 tiết
	- Điều chính các bài tập theo yêu cầu: Viết câu, viết đoạn có sử dụng dấu phấy
	

	
	
	Ôn tập về tả cảnh.
	Tập làm văn
/1 tiết
	Thay bằng : Viết đoạn văn giới thiệu
Đề bài: Hãy viết đoạn văn giới thiệu về một cuốn sách (hoặc một bộ phim) mà em thích nhất.
	

	






T32/T4
	






Những chủ nhân tương lai
	Út Vịnh.
	Tập đọc
/1 tiết
	- Bổ sung : Ghi lại nội dung bài bằng 1-2 câu ý chính của bài tập đọc.
	

	
	
	Nhớ-viết: Bầm ơi
	Chính tả
/1 tiết
	
	

	
	
	Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy).
	LTVC
/1 tiết
	- Điều chính các bài tập theo yêu cầu: Viết câu, viết đoạn có sử dụng dấu phấy
	

	
	
	Nhà vô địch.
	Kể chuyện
/1 tiết
	
	

	
	
	Những cánh buồm.
	Tập đọc
/1 tiết
	Thêm câu hỏi 4: Nói 2,3 câu kể về ước mơ của em.
	

	
	
	Trả bài văn tả con vật.
	Tập làm văn
/1 tiết
	Thay bằng : Viết đoạn văn biểu cảm
Đề bài: Năm năm học sắp trôi qua, mái trường Tiểu học đã gắn bó với em biết bao kỉ niệm đẹp của tuổi học trò. Em hãy viết một đoạn văn bộc lộ cảm xúc của mình khi sắp phải xa ngôi trường, chia tay thầy cô.
	

	
	
	Ôn tập về dấu câu (Dấu hai chấm).
	LTVC
/1 tiết
	- Điều chỉnh : 
+ Giảm bài tập 3.
+ Thay  bài với yêu cầu: Viết đoạn văn có câu sử dụng dấu hai chấm nói về một cảnh đẹp.

	

	
	
	Tả cảnh (Kiểm tra viết).
	Tập làm văn
/1 tiết
	Thay bằng : Luyện tập viết bài văn tả cảnh
	

	






T33/T4
	






Những chủ nhân tương lai
	Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.
	Tập đọc
/1 tiết
	Thêm CH5: Xung quanh em còn có ai chưa được hưởng quyền được chăm sóc và bảo vệ sức khỏe không?
	

	
	
	Nghe-viết: Trong lời mẹ hát.
	Chính tả
/1 tiết
	
	

	
	
	MRVT: Trẻ em.
	LTVC
/1 tiết
	- GT: Sửa câu hỏi ở bài tập 1: Em hiểu nghĩa của từ Trẻ em như thế nào? Chọn ý đúng nhất.
Không làm bài tập 3.
	

	
	
	Kể chuyện đã nghe, đã đọc (về việc gia đình, nhà trường và xã hội chăm sóc, giáo dục trẻ em thực hiện bổn phận với gia đình, nhà trường và xã hội).
	Kể chuyện
/1 tiết
	-TTHCM: Giáo dục thiếu nhi tính trung thực.
	

	
	
	Sang năm con lên bảy.
	Tập đọc
/1 tiết
	Thêm CH5: Hãy chia sẻ với các bạn về một kỉ niệm đẹp giữa em và cha của mình.
	

	
	
	Ôn tập về tả người.
	Tập làm văn
/1 tiết
	
	

	
	
	Ôn tập về dấu câu (Dấu ngoặc kép).
	LTVC
/1 tiết
	
	

	
	
	Tả người (Kiểm tra viết).
	Tập làm văn
/1 tiết
	Thay bằng : Luyện tập viết bài văn tả người
Thay đề số 3: Hãy tả một người thân mà em yêu quý nhất.
	

	






T34/T5
	






Những chủ nhân tương lai
	Lớp học trên đường.
	Tập đọc
/1 tiết
	Sửa câu hỏi 4: Đặt mình vào vai Rê-mi, nêu suy nghĩ về quyền học tập của trẻ em.
Thêm câu hỏi 5: Xung quanh em có ai gặp hoàn cảnh như Rê mi không? Em có cảm nghĩ gì về những người bạn có hoàn cảnh đó?
	

	
	
	Nhớ-viết: Sang năm con lên bảy
	Chính tả
/1 tiết
	
	

	
	
	MRVT: Quyền và bổn phận.
	LTVC
/1 tiết
	- GT: Không dạy
Thay bằng Rèn TV :LT câu :  Ôn tập về dấu câu
	

	
	
	Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia (về chăm sóc bảo vệ thiếu nhi; em cùng các bạn tham gia công tác xã hội).
	Kể chuyện
/1 tiết
	
	

	
	
	Nếu trái đất thiếu trẻ con.
	Tập đọc
/1 tiết
	BS câu hỏi: + Vì sao chữ Anh trong câu thơ đầu được viết hoa?
Thêm yêu cầu: Hãy nói về vai trò của trẻ em với tương lai đất nước.
	

	
	
	Trả bài văn tả cảnh.
	Tập làm văn
/1 tiết
	Thay bằng :  Luyện tập viết bài văn tả cảnh
	

	
	
	Ôn tập về dấu câu (Dấu gạch ngang).
	LTVC
/1 tiết
	
	

	
	
	Trả bài văn tả người.
	Tập làm văn
/1 tiết
	Thay bằng :  Luyện tập viết bài văn tả người
	

	






T35/T5
	







Ôn tập và kiểm tra cuối học kì II:

	Tiết 1
	
	Kết hợp kiểm tra bài đọc thành tiếng trong nội dung phần 1 : Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng
	

	
	
	Tiết 2
	
	Kết hợp kiểm tra bài đọc thành tiếng trong nội dung phần 1 : Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng
	

	
	
	Tiết 3
	
	Kết hợp kiểm tra bài đọc thành tiếng trong nội dung phần 1 : Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng
	

	
	
	Tiết 4
	
	
	

	
	
	Tiết 5
	
	Kết hợp kiểm tra bài đọc thành tiếng trong nội dung phần 1 : Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng
	

	
	
	Tiết 6
	
	
	

	
	
	Tiết 7
	
	Bài kiểm tra đọc - hiểu KTTV
	

	
	
	Tiết 8

	
	Bài KT viết ( Chính tả và tập làm văn)
	


2.2. Môn Toán
	

Tuần,
tháng
	Chương trình và sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh , bổ sung ( nếu có) 
 Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo ; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức
	

Ghi chú

	
	Chủ đề/
Mạch nội dung
	Tên bài
	Tiết học/
thời lượng
	
	

	

1/9
	Ôn tập và bổ sung về phân số
	Ôn tập : Khái niệm về phân số
	1 tiết
	
	

	
	
	Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số
	1 tiết
	
	

	
	
	Ôn tập: So sánh hai phân số
	
2 tiết
	
	

	
	
	Ôn tập: So sánh hai phân số (TT)
	
	
	

	
	
	Phân số thập phân
	1 tiết
	
	

	

2/9
	Ôn tập và bổ sung về phân số
	Luyện tập
	

	
	

	
	
	Ôn tập: Phép cộng, trừ hai phân số
	1 tiết
	
	

	
	
	Ôn tập: Phép nhân, chia hai phân số 
	1 tiết
	
	

	
	
	Hỗn số
	1 tiết
	Giảm tải những bài tập cộng, trừ, nhân, chia các hỗn số.
	

	
	
	Hỗn số (tt)
	1 tiết
	
	

	


3/9
	Ôn tập và bổ sung về phân số
	Luyện tập
	1 tiết
	
	

	
	
	Luyện tập chung
	1 tiết
	
	

	
	
	Luyện tập chung 
	1 tiết
	
	

	
	
	Luyện tập chung 
	1 tiết
	
	

	
	
	Ôn tập về giải toán
	1 tiết
	Bổ sung Ôn tập, hệ thống hóa các kiến thức, kĩ năng về số tự nhiên.
	

	


4/9
	Giải toán liên quan đến quan hệ tỉ lệ
	Ôn tập và bổ sung về giải toán
	1 tiết
	
	

	
	
	Luyện tập
	1 tiết
	
	

	
	
	Ôn tập và bổ sung về giải toán (tt)
	1 tiết
	
	

	
	
	Luyện tập
	1 tiết
	Bổ sung Ôn tập, hệ thống hóa các kiến thức, kĩ năng về số tự nhiên.
	

	
	
	Luyện tập chung
	1 tiết
	
	

	



5/10
	Bảng đơn vị đo 
	Ôn tập:  Bảng đơn vị đo độ dài
	1 tiết
	
	

	
	
	Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng
	1 tiết
	
	

	
	
	Luyện tập
	1 tiết
	
	

	
	
	Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông  (Trang 25)
	1 tiết
	Bài 3: Chỉ yêu cầu làm ý a cột1 bài tập 3 .
	

	
	
	Mi-li mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích (Trang 27)
	1 tiết
	Không làm bài tập 3
	

	


6/10
	Bảng đơn vị đo 
	Luyện tập
	1 tiết
	
	

	
	
	Héc-ta
	1 tiết
	
	

	
	
	Luyện tập
	1 tiết
	
	

	
	
	Luyện tập chung
	1 tiết
	
	

	
	
	Luyện tập chung
	1 tiết
	
	

	



7/10
	Số thập phân
	


Luyện tập chung 
	


1 tiết
	Bài 4 trang 32: Điều chỉnh giá cả hàng hóa cho phù hợp thực tế hiện nay.
VD:  Trước đây mua 6 mét vải phải trả 420 000 đồng. Hiện nay mỗi mét vải giảm 10 000 đồng. Hỏi với 420 000 đồng, hiện nay có thể mua được bao nhiêu mét vải như thế?
	

	
	
	Khái niệm số thập phân
	
2 tiết
	
	

	
	
	Khái niệm số thập phân (tt)
	
	
	

	
	
	Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân
	1 tiết
	
	

	
	
	Luyện tập
	1 tiết
	
	

	



8/10
	Số thập phân
	Số thập phân bằng nhau
	1 tiết
	
	

	
	
	So sánh hai số thập phân
	1 tiết
	
	

	
	
	Luyện tập
	1 tiết
	
	

	
	
	Luyện tập chung ( Trang 43)
	1 tiết
	- Không yêu cầu học sinh biết tính bằng cách thuận tiện nhất
- Không làm ý a  bài tập 4.
	

	
	
	Viết các số đo độ dài dưới dạng số thâp phân
	1 tiết
	
	

	



9/11
	Số thập phân
	Luyện tập
	1 tiết
	
	

	
	
	Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân.
	1 tiết
	
	

	
	
	Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân.
	1 tiết
	
	

	
	
	Luyện tập chung.
	1 tiết
	
	

	
	
	Luyện tập chung  (Trang 48)
	1 tiết
	- Không làm bài tập 2
	

	



10/11
	Số thập phân.Các phép tính 
	Luyện tập chung.
	1 tiết
	
	

	
	
	Kiểm tra định kỳ (giữa học  kì I)
	1 tiết
	
	

	
	
	Cộng hai số thập phân.
	1 tiết
	
	

	
	với số thập phân
	Luyện tập.
	1 tiết
	
	

	
	
	Tổng nhiều số thập phân.
	1 tiết
	
	

	



11/11
	Các phép tính 
với số thập phân
	Luyện tập.
	1 tiết
	
	

	
	
	Trừ hai số thập phân.
	1 tiết
	
	

	
	
	Luyện tập.
	1 tiết
	
	

	
	
	Luyện tập chung.
	1 tiết
	
	

	
	
	Nhân một số thập phân với một số tự nhiên.
	1 tiết
	
	

	



12/11
	Các phép tính 
với số thập phân
	Nhân một số thập với 10; 100; 1000 ; …
	1 tiết
	
	

	
	
	Luyện tập.
	1 tiết
	
	

	
	
	Nhân một số thập phân với một số thập phân.
	1 tiết
	Tập trung vào dạy cách nhân số thập phân với số thập phân; lựa chọn, điều chỉnh các bài tập luyện tập phép nhân một số với số thập phân có không quá hai chữ số ở dạng: a,b và 0,ab.
	

	
	
	Luyện tập.
	1 tiết
	
	

	
	
	Luyện tập 
	1 tiết
	
	

	



13/12
	Các phép tính 
với số thập phân
	Luyện tập chung.
	1 tiết
	
	

	
	
	Luyện tập chung.
	1 tiết
	
	

	
	
	Chia một số thập phân cho một số tự nhiên.
	1 tiết
	
	

	
	
	Luyện tập.
	1 tiết
	
	

	
	
	Chia một số thập phân cho 10; 100; 1000; 
	1 tiết
	
	

	




14/12
	Các phép tính 
với số thập phân
	Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân.
	1 tiết
	
	

	
	
	Luyện tập.
	1 tiết
	
	

	
	
	Chia một số tự nhiên cho một số thập phân.
	1 tiết
	
	

	
	
	Luyện tập.
	1 tiết
	
	

	
	
	Chia một số thập phân cho một số thập phân.
	1 tiết
	Tập trung vào dạy cách chia số thập phân cho số thập phân; lựa chọn, điều chỉnh các bài tập luyện tập phép chia một số cho số thập phân có không quá hai chữ số khác không ở dạng: a,b và 0,ab.
	

	

15/12
	Các phép tính 
với số thập phân
	Luyện tập.
	1 tiết
	
	

	
	
	Luyện tập chung (Trang 72)
	1 tiết
	Không làm  ý c bài tập 1.
	

	
	
	Luyện tập chung.
	1 tiết
	
	

	
	
	Tỉ số phần trăm.
	1 tiết
	
	

	
	
	Giải bài toán về tỉ số phần trăm.
	1 tiết
	Tập trung hướng dẫn HS cách tính tỉ số phần trăm của hai số; tìm giá trị phần trăm của một số cho trước.
	

	



16/12
	Các phép tính 
với số thập phân
	Luyện tập
	1 tiết
	
	

	
	
	Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)
	1 tiết
	 Bài 1 trang 78 : Điều chỉnh thông tin về đánh giá học sinh phù hợp theo quy định hiện hành.
+ VD: Số học sinh Hoàn thành tốt môn Toán của trường Vạn Thịnh là 496 em, chiếm 62% học sinh toàn trường. Hỏi trường Vạn Thịnh có bao nhiêu học sinh?
	

	
	
	Luyện tập
	1 tiết
	
	

	
	
	Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)
	1 tiết
	
	

	
	
	Luyện tập
	1 tiết
	
	

	


17/1
	Các phép tính 
với số thập phân
	Luyện tập chung
	1 tiết
	
	

	
	
	Luyện tập chung
	1 tiết
	
	

	
	
	Giới thiệu máy tính bỏ túi (Trang 81)
	1 tiết
	- Không yêu cầu chuyển một phân số thành số thập phân.
- Không làm bài tập 2, bài tập 3
	

	
	
	Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm ( Trang 82)
	1 tiết
	- Điều chỉnh yêu cầu: Biết sử dụng máy tính bỏ túi để hỗ trợ giải các bài toán về tỉ số phần trăm.
- Không làm bài tập 3
	

	
	
	Hình tam giác
	1 tiết
	
	

	


18/1
	Hình học
	Diện tích hình tam giác
	1 tiết
	
	

	
	
	Luyện tập
	1 tiết
	
	

	
	
	Luyện tập chung
	1 tiết
	
	

	
	
	Kiểm tra định kỳ (cuối học kỳ I)
	1 tiết
	
	

	
	
	Hình thang
	1 tiết
	
	

	19/1
	Hình học
	Diện tích hình thang
	1 tiết
	 
	

	
	
	Luyện tập
	1 tiết
	 
	

	
	
	Luyện tập chung
	1 tiết
	 
	

	
	
	Hình tròn – Đường tròn
	1 tiết
	 
	

	
	
	Chu vi hình tròn
	1 tiết
	 
	

	20/1
	Hình học
	Luyện tập
	1 tiết
	 
	

	
	
	Diện tích hình tròn
	1 tiết
	 
	

	
	
	Luyện tập
	1 tiết
	 
	

	
	
	Luyện tập chung
	1 tiết
	 
	

	
	
	Giới thiệu biểu đồ hình quạt
	1 tiết
	 Thay thông tin.
VD: Biểu đồ dưới đây nói về kết quả môn Toán cuối học kì 1 của HS ở một trường tiểu học:
HS đạt điểm 9-10, HS 7-8, HS 5-6
	

	21/2
	Hình học
	Luyện tập về tính diện tích
	
2 tiết
	 
	

	
	
	Luyện tập về tính diện tích (tt)
	
	 
	

	
	
	Luyện tập chung
	1 tiết
	  Dạy chủ đề stem: tangram 3D
- Môn chủ đạo: Toán
 - Môn tích hợp là môn Mĩ thuật.
- Nhận biết được hình khai triển của hình hộp chữ nhật.
+ Giải quyết được một số vấn đề về đo, vẽ, lắp ghép, tạo hình gắn với một số hình phẳng và hình khối đã học.
+ Phối hợp được một số kĩ năng: cắt, dán, xếp, gắn, vẽ,... (trong thực hành sáng tạo sản phẩm mĩ thuật 3D). 
Phân biệt được vật liệu tự nhiên, vật liệu nhân tạo, vật liệu sưu tầm, tái sử dụng ở sản phẩm thủ công. 
	

	
	
	Hình hộp chữ nhật-Hình lập phương
	1 tiết
	
	

	
	
	Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật
	1 tiết
	
	

	22/2
	Hình học
	Luyện tập
	1 tiết
	 
	

	
	
	Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương
	1 tiết
	
	

	
	
	Luyện tập
	1 tiết
	 
	

	
	
	Luyện tập chung
	1 tiết
	 
	

	
	
	Thể tích của một hình
	1 tiết
	 
	

	23/2
	Hình học
	Xăng-ti-mét khối; Đề-xi-mét khối
	1 tiết
	 Bổ sung: giới thiệu thêm 2 đơn vị đo thể tích thông dụng: lít, mi-li-lit và mối quan hệ giữa 2 đơn vị đó.
	

	
	
	Mét khối ( Trang 117)
	1 tiết
	 Không làm ý a bài tập 2
	

	
	
	Luyện tập
	1 tiết
	 Lồng ghép cho HS ước lượng thể tích dưới dạng bài tập đơn giản như nối đối tượng với đơn vị đo.
VD: Nối đơn vị đo với vật thích hợp.
Hộp phấn       Tủ lạnh          Phòng học     
24 cm3	    500dm3	          150 m3
	

	
	
	Thể tích hình hộp chữ nhật
	1 tiết
	 
	

	
	
	Thể tích hình lập phương
	1 tiết
	 
	

	24/2
	Hình học
	Luyện tập chung
	1 tiết
	 
	

	
	
	Luyện tập chung
	1 tiết
	 
	

	
	
	Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu 
( Trang 125)
	1 tiết
	- Tên bài đổi thành: Giới thiệu hình trụ. 
- Phần bài mới giới thiệu  hình khai triển của hình trụ: Có hai mặt đáy là 2 hình tròn bằng nhau. Mặt xung quanh khi khai triển nó là một hình chữ nhật.
- Bài tập 2: Bỏ
- Bài tập 3b: Bỏ
	

	
	
	Luyện tập chung
	1 tiết
	 
	

	
	
	Luyện tập chung
	1 tiết
	 
	

	25/2
	Số đo thời gian
	Kiểm tra định kì( giữa học ki II)
	1 tiết
	 
	

	
	
	Bảng đơn vị đo thời gian
	1 tiết
	 
	

	
	
	Cộng số đo thời gian
	1 tiết
	 
	

	
	
	 Trừ số đo thời gian
	1 tiết
	 
	

	
	
	Luyện tập
	1 tiết
	 
	

	26/3
	Số đo thời gian
	Nhân số đo thời gian với một số
	1 tiết
	 
	

	
	
	Chia số đo thời gian cho một số
	1 tiết
	 
	

	
	
	Luyện tập
	1 tiết
	 
	

	
	
	Luyện tập chung
	1 tiết
	 
	

	
	
	Vận tốc
	1 tiết
	 Trong VD 1; 2:  thay  đơn vị đo km/ giờ = km/h, m/ giây = m/s
( nếu HS viết km/ giờ, m/ giây  vẫn chấp nhận)
	

	27/3
	Vận tốc .
Quãng đường.Thời gian
	Luyện tập
	1 tiết
	 
	

	
	
	Quãng đường
	1 tiết
	 
	

	
	
	Luyện tập
	1 tiết
	 
	

	
	
	Thời gian
	1 tiết
	 
	

	
	
	Luyện tập
	1 tiết
	 
	

	28/3
	
Ôn tập về số tự nhiên,phân số
	Luyện tập chung 
	1 tiết
	 Chuyển động ngược chiều chỉ dạy để HS biết, không kiểm tra, đánh giá
	

	
	
	Luyện tập chung
	1 tiết
	 Chuyển động cùng chiều chỉ dạy để HS biết, không kiểm tra, đánh giá.
	

	
	
	Luyện tập chung( Trang 145)
	1 tiết
	Nội dung bài dạy ở Phần 3 trong Tài liệu hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học theo chương trình GDPT 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              (trang 5 từ cuối lên)
	

	
	
	Ôn tập về số tự nhiên
	1 tiết
	 
	

	
	
	Ôn tập về phân số
	
2 tiết
	 
	

	29/3
	Ôn tập về số tự nhiên,phân số
	Ôn tập về phân số (tt)
	
	 
	

	
	
	Ôn tập về số thập phân
	
2 tiết
	 
	

	
	
	Ôn tập về số thập phân (tt)
	
	 
	

	
	
	Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
	

2 tiết
	 
	

	
	
	Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng (tt)
	
	 
	

	30/4
	Ôn tập về số tự nhiên,phân số
	Ôn tập về đo diện tích
	1 tiết
	 
	

	
	
	Ôn tập về đo thể tích
	1 tiết
	 
	

	
	
	Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích (tt)
	1 tiết
	 
	

	
	
	Ôn tập về đo thời gian
	1 tiết
	 
	

	
	
	Ôn tập: Phép cộng
	1 tiết
	 
	

	31/4
	Ôn tập về các phép tính với các số tự nhiên,phân số,số thập phân
	Phép trừ
	1 tiết
	 
	

	
	
	Luyện tập
	1 tiết
	Bài 3: Thay đổi dữ liệu số tiền lương 4.000.000 đồng  bằng số tiền 12.000.000đồng
	

	
	
	Phép nhân
	1 tiết
	 
	

	
	
	Luyện tập
	1 tiết
	 Bài 3 trang 162: Thay đổi dữ liệu cuối năm 2000 dân số nước ta là 77.515.000 người bằng dữ liệu cuối năm 2020 dân số nước ta là 97.580.000 người.
	

	
	
	Phép chia
	1 tiết
	 
	

	32/4
	Ôn tập về các phép tính với các số tự nhiên,phân số,số thập phân. 
Ôn tập về hình học
	Luyện tập
	1 tiết
	 
	

	
	
	Luyện tập 
	1 tiết
	 
	

	
	
	Ôn tập về các phép tính với số đo thời gian
	1 tiết
	 
	

	
	
	Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số hình
	1 tiết
	 Lồng ghép: Học sinh nhận biết được một số loại hình tam giác trong đó : Tam giác đều có 3 cạnh bằng nhau, tam giác nhọn có 3 góc nhọn và tam giác tù có 1 góc tù, tam giác vuông có 1 góc vuông.
	

	
	
	Luyện tập
	1 tiết
	 
	

	33/4
	Ôn tập về hình học.
Ôn tập về giải toán
	Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình
	1 tiết
	 - Lồng ghép Nhận biết được đơn vị đo góc: độ (°).
- Sử dụng được thước đo góc để đo các góc: 60°; 90°; 120°; 180°.
	

	
	
	Luyện tập
	1 tiết
	 
	

	
	
	Luyện tập chung
	1 tiết
	 
	

	
	
	Một số dạng bài toán đã học
	1 tiết
	 
	

	
	
	Luyện tập
	1 tiết
	 
	

	34/5
	Ôn tập về giải toán
	Luyện tập
	1 tiết
	 
	

	
	
	Luyện tập
	1 tiết
	 
	

	
	
	Ôn tập về biểu đồ
	



1 tiết
	 Thay thế bằng bài Thực hành về biểu đồ.:
( GV lồng ghép yếu tố thống kê như: thu thập số liệu, vẽ biểu đồ)
VD: 
- Tìm hiểu xem trong lớp có bao nhiêu bạn thích ăn thịt? bao nhiêu bạn thích ăn trứng? bao nhiêu bạn thích ăn cá?
- Tập hợp rồi báo cáo số liệu và cách thu thập số liệu.
- Biểu diễn các số liệu trên biểu đồ đã học.
- Nhìn vào biểu đồ để nhận xét số liệu
	

	
	
	Luyện tập chung
	

1 tiết
	  Thay bằng tiết: Thực hành trải nghiệm: Tính toán và ước lượng về vận tốc, quãng đường, thời gian trong chuyển động đều.
	

	
	
	Luyện tập chung
	
1 tiết
	 Thay bằng tiết: Thực hành trải nghiệm: Thực hành xác suất thống kê.
	

	35/5
	Ôn tập về giải toán
	Luyện tập chung
	






1 tiết
	 Lồng ghép : Giúp học sinh dần làm quen với các khả năng xảy ra ( có tính ngẫu nhiêm của một sự kiện) thông qua việc tổ chức trò chơi toán học: Chọn quả bóng có màu nhất định trong một hộp có các quả bóng nhiều màu:
+VD : Một hộp đựng 100 viên bi trong đó có 25 bi đỏ; 30 bi xanh, 35 bi vàng còn lại là bi đen và bi trắng. Hỏi phải lấy ra ít nhất bao nhiêu bi để chắc chắn có ít nhất 10 viên bi cùng màu đỏ?  
	

	
	
	Luyện tập chung
	1 tiết
	 Thay bằng hoạt động Rung chuông vàng
	

	
	
	Luyện tập chung
	1 tiết
	 
	

	
	
	Luyện tập chung
	1 tiết
	 Phần 2, bài 2 (trang 180): Thay các số liệu cũ bằng các số liệu mới: mật độ dân số Hà Nội 2.398 người ; mật độ dân số Sơn La 88 người; diện tích Hà Nội mới 3324,92 km2, Sơn La hiện tại 14.125 km2
	

	
	
	Kiểm tra định kì (Cuối học kì II)
	1 tiết
	 
	


2.3. Môn Đạo đức
	Tuần, tháng
	Chương trình và sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)
	Ghi chú

	
	Chủ đề/
Mạch nội dung
	Tên bài học
	Tiết học/
thời lượng
	(Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…)
	

	
1/ T9
	
	
	Em là học sinh lớp 5 (tiết 1)
	2 tiết
	- KNS : Biết nhắc nhở các bạn cần - KNS : Biết nhắc nhở các bạn cần có ý thức học tập, rèn luyện.
Sử dụng tiền hợp lý thay cho tiết 2 bài „Em là học sinh lớp 5"
	

	2/T9
	
	
	Em là học sinh lớp 5 (tiết 2)
	
	
	

	3/T9
	
	
	Có trách nhiệm về việc làm của mình (tiết 1)
	2 tiết
	
	

	4/9
	
	
	Có trách nhiệm về việc làm của mình (tiết 2)
	
	- Lồng ghép GDQP và AN: Dũng cảm, nhận trách nhiệm khi làm sai một việc gì đó, quyết tâm sửa chữa trở thành người tốt
	

	5/T10
	
	
	Có chí thì nên (tiết 1)
	2 tiết
	- KNS : Xác định được thuận lợi, khó khăn trong cuộc sống của bản thân và biết lập kế hoạch vượt khó khăn.
	

	6/T10
	
	
	Có chí thì nên (tiết 2)
	
	
	

	7/T10
	
	
	Nhớ ơn tổ tiên (tiết 1)
	2 tiết
	- KNS :  Biết tự hào về truyền thống tốt đẹp của gia đình , dòng họ mình và có ý thức giữ gìn phát huy các truyền thống đó
	

	8/T10
	
	
	Nhớ ơn tổ tiên (tiết 2)
	
	
	

	9/T10
	
	
	Tình bạn (tiết 1)
	2 tiết
	
	

	10/T11
	
	
	Tình bạn (tiết 2)
	
	
	

	11/T11
	
	
	Thực hành giữa kì 1
	1 tiết
	
	

	12/T11
	
	
	Kính già yêu trẻ (tiết 1)
	2 tiết
	
	

	13/T11
	
	
	Kính già, yêu trẻ (tiết 2).
	
	- KNS : Biết nhắc nhở bạn bè thực hiện kính trọng người già, yêu thương, nhường nhịn em nhỏ.
	

	14/T12
	
	
	Tôn trọng phụ nữ (tiết 1).
	2 tiết
	
	

	15/T12
	
	
	Tôn trọng phụ nữ (tiết 2).
	
	-  KNS : Biết tôn trọng phụ nữ.
Biết chăm sóc, giúp đỡ  chị em  gái, bạn gái và người phụ nữ khác trong cuộc sống hàng ngày.
	

	16/T12
	
	
	Hợp tác với những người xung quanh (tiết 1)
	2 tiết
	- KNS :  Biết thế nào là hợp tác với những người xung quanh.
	

	17/T12
	
	
	Hợp tác với những người xung quanh (tiết 2)
	
	- KNS :  Không đồng tình với những thái độ, hành vi thiếu hợp tác với bạn bè trong công việc chung của lớp, của trường.
	

	18/T12
	
	
	Thực hành cuối kì 1
	1 tiết
	
	

	19/T1
	
	
	Em tìm hiểu về Liên hợp Quốc (tiết 1)
	2 tiết
	Bỏ bài “ Em tìm hiểu về Liên Hợp Quốc  (  tiết 1).
Dạy bài:Bảo vệ cái đúng, cái sai (tiết 1).
* Tài liệu hỗ trợ môn Đạo đức lớp 5  cho Giáo viên tại phần Phụ lục mục B công văn 405/BGD ĐT
	

	20/T1
	
	
	Em tìm hiểu về Liên Hợp Quốc (tiết 2)
	
	Bỏ bài “ Em tìm hiểu về Liên Hợp Quốc  (  tiết 2).
Dạy bài:Bảo vệ cái đúng, cái sai (tiết 2).
* Tài liệu hỗ trợ môn Đạo đức lớp 5  cho Giáo viên tại phần Phụ lục mục B công văn 405/BGD ĐT
	

	21/T1
	
	
	Em yêu quê hương (tiết 1)
	2 tiết
	
	

	22/T1
	
	
	Em yêu quê hương (tiết 2)
	
	Không yêu cầu HS làm bài tập 4 (trang 33).
	

	23/T2
	
	
	Tôn trọng UB xã (phường) (tiết 1)
	2 tiết
	
	

	24/T2
	
	
	Tôn trọng UB xã (phường) (tiết 2)
	
	Không yêu cầu HS làm Bài tập 4 (trang 36). 
- Lồng ghép GDQP và AN : Kể những tấm gương bảo vệ chủ quyền biển đảo

	

	25/T2
	
	
	Thực hành giữa kì 2
	1 tiết
	Lồng ghép bài: Sử dụng tiền hợp lý. (tiết 1).
* Tài liệu hỗ trợ môn Đạo đức lớp 5  cho Giáo viên tại phần Phụ lục mục B công văn 405/BGD ĐT Lồng ghép: Sử dụng tiền hợp lý.(Chuyển tuần 3)
	

	26/T2
	
	
	Em yêu Tổ quốc Việt Nam (tiết 1)
	2 tiết
	
	

	27/T3
	
	
	Em yêu tổ quốc Việt nam (tiết 2)
	
	Không yêu cầu học sinh làm bài tập 4
- Lồng ghép GDQP và AN : Kể những hoạt động, việc làm thể hiện tinh thần yêu chuộng hòa bình của nhân dân Việt Nam.

	

	28/T3
	
	
	Em yêu hòa bình (tiết 1)
	2 tiết
	
	

	29/T3
	
	
	Em yêu hòa bình (tiết 2)
	
	
	

	30/T3
	
	
	Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên (tiết 1)
	2 tiết
	
	

	31/T4
	
	
	Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên (Tiết 2)
	
	KNS :  Nhắc nhở học sinh có ý thức giữ gìn, sử dụng tiết kiệm điện, nước sạch ở gia đình, ở trường lớp
	

	
32/T4
	
	
	Ý thức trách nhiệm của người học sinh khi tham gia giao thông
	1 tiết
	Tích hợp GD ATGT 
Bài 5: Em làm tuyên truyền viên ATGT( Tài liệu Giáo dục ATGT)
* Tài liệu GD ATGT cho học sinh lớp 5.
	

	33/T4
	
	
	Giáo dục địa phương
	2 tiết
	Dạy bài : Phòng tránh xâm hại (tiết 1).
* Tài liệu hỗ trợ môn Đạo đức lớp 5  cho Giáo viên tại phần Phụ lục mục B công văn 405/BGD ĐT
	

	34/T4
	
	
	Giáo dục địa phương
	
	Dạy bài : Phòng tránh xâm hại (tiết 2).
* Tài liệu hỗ trợ môn Đạo đức lớp 5  cho Giáo viên tại phần Phụ lục mục B công văn 405/BGD ĐT
	

	35/T5
	
	
	Thực hành cuối học kì 2 và cuối năm
	1 tiết
	Lồng ghép: Bài : Sử dụng tiền hợp lý. ( Tiết 2) 
* Tài liệu hỗ trợ môn Đạo đức lớp 5  cho Giáo viên tại phần Phụ lục mục B công văn 405/BGD ĐT
	


2.4. Khoa học 
	Tuần, tháng
	Chương trình và sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh , bổ sung ( nếu có) 

	Ghi chú

	
	Chủ đề / Mạch nội dung
	Tên bài học
	Tiết học / thời lượng
	Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo ; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức
	

	1
	Con người và sức khỏe
	Sự sinh sản
	
1 tiết
	 - Giáo dục KNS: Kĩ năng phân tích và đối chiếu các đặc điểm của bố, mẹ và con cái để rút ra nhận xét bố mẹ và con cái có đặc điểm giống nhau.
	

	
	
	Nam hay nữ (tiết 1)
	2 tiết
	 - Giáo dục KNS: Kĩ năng phân tích, đối chiếu các đặc điểm đặc trưng của nam và nữ.
	

	2
	
	Nam hay nữ (tiết 2)
	
	 - Giáo dục KNS: Kĩ năng trình bày suy nghĩ của mình về các quan niệm nam, nữ trong xã hội. Kĩ năng tự nhận thức về xác định giá trị của bản thân.
	

	
	
	Cơ thể chúng ta được hình thnh như thế nào?
	1 tiết
	
	

	3
	
	Cần làm gì để cả mẹ và em bé đều khoẻ?
	1 tiết
	 - Giáo dục KNS: Đảm nhận trách nhiệm của bản thân với mẹ và em bé. Cảm thông chia sẻ và có ý thức giúp đỡ phụ nữ có thai.
- Nội dung điều chỉnh: Không yêu cầu tất cả HS học bài này.GV hướng dẫn HS cách tự học bài này phù hợp với điều kiện gia đình mình.

	

	
	
	Từ lúc mới sinh đến tuổi dậy thì
	1 tiết
	 
	

	4
	
	Từ tuổi vị thành niên đến tuổi già
	1 tiết
	 - Giáo dục KNS: Kĩ năng tự nhận thức và xác định được giá trị của lứa tuổi học trò nói chung và giá trị bản thân nói riêng.
	

	
	
	Vệ sinh tuổi dậy thì. ( Tiết 1)
	2 tiết
	 - Giáo dục KNS: 
+ Kĩ năng tự nhận thức những việc nên làm và không nên làm để giữ vệ sinh cơ thể, bảo vệ sức khỏe thể chất và tinh thần ở tuổi dậy thì
+ Kĩ năng xác định giá trị của bản thân tự chăm sóc vệ sinh cơ thể .
+ Kĩ năng quản lí thời gian và thuyết trình khi chơi trò chơi: “Tập làm diễn giả” về những việc nên làm ở tuổi dậy thì.
- Dùng phương pháp bàn tay nặn bột ở HĐ1.
	

	5
	
	Vệ sinh tuổi dậy thì. ( Tiết 2)
	
	 - Giáo dục KNS:
+ Kĩ năng phân tích và xử lí thông tin một cách hệ thống từ các tư liệu của SGK, của GV cung cấp về tác hại của chất gây nghiện
+ Kĩ năng tổng hợp, tư duy hệ thống thông tin về tác hại của chất gây nghiện 
+ Kĩ năng tìm kiếm sự giúp đỡ khi rơi vào hoàn cảnh bị đe dọa phải sử dụng các chất gây nghiện. 
	

	
	
	Thực hành: Nói “Không” đối với các chất gây nghiện 
	1 tiết
	
	

	6
	
	Dùng thuốc an toàn
	1 tiết
	 - Giáo dục KNS: 
+ Kĩ năng tự phản ánh kinh nghiệm bản thân về cách sử dụng một số loại thuốc thông dụng.
+ Kĩ năng xử lí thông tin, phân tích đối chiếu để dung thuốc đúng cách, đúng liều, an toàn.
- Phương pháp bàn tay nặn bột: Dùng ở HĐ1 : Nêu tên thuốc và dùng thuốc trong trường hợp nào bằng phương pháp Bàn tay nặn bột.
	

	
	
	Phòng bệnh sốt rét
	1 tiết
	 - Giáo dục KNS: 
+ Kĩ năng xử lí và tổng hợp thông tin để biết những dấu hiệu tác nhân và con đường lây truyền bệnh sốt rét 
+ KĨ năng tự bảo vệ và đảm nhận trách nhiệm tiêu diệt tác nhân gây bệnh và phòng tránh bệnh sốt rét.
	

	7
	
	Phòng bệnh sốt xuất huyết
	1 tiết
	- Giáo dục KNS:
+ Kĩ năng xử lí và tổng hợp thông tin về tác nhân, đường lây truyền bện sốt xuất huyết.
+ Kĩ năng tự bảo vệ và đảm nhận trách nhiệm giữ vệ sinh môi trường xung quanh nơi ở.
	

	
	
	Phòng bệnh viêm não
	1 tiết
	 
	

	8
	
	Phòng bệnh viêm gan A
	1 tiết
	· Giáo dục KNS:
+Kĩ năng phân tích đối chiếu các thông tin về bệnh viêm gan A .
+Kĩ năng tự bảo vệ và đảm nhận trách nhiệm vệ sinh ăn uống để phòng bệnh viêm gan A.
	

	
	
	Phòng tránh HIV/AIDS. Thái độ đối với người nhiễm HIV/AIDS.
	1 tiết
	· Giáo dục KNS:
+ Kĩ năng tìm kiếm xử lí thông tin, trình bày hiểu biết về bệnh HIV/AIDS 
+ KĨ năng hợp tác giữa các thành viên trong nhóm để tổ chức hoàn thành công việc liên quan đến triển lãm.
·  Giáo dục KNS:
+ Kĩ năng xác định giá trị bản thân , tự tin và có ứng xử giao tiếp phù hợp với người bị nhiễm HIV/AIDS
+ Kĩ năng thể hiệ cảm thông , chia sẻ , tránh phân biệt , kì thị với người nhiễm HIV
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	Phòng tránh bị xâm hại. (Tiết 1)
	3 tiết
	Bài này soạn thành 3 tiết. Bỏ bài Phòng tránh tai nạn GTĐB vì đã được lồng ghép ở lớp 1,2
·  Giáo dục KNS:
+ Kĩ năng phân tích phán đoán các tình huống có nguy cơ bị xâm hại 
+ Kĩ  năng ứng phó , ứng xử phù hợp khi rơi vào tình huống có nguy cơ bị xâm hại
+ Kĩ năng , sự giúp đỡ bị xâm hại.
	

	
	
	Phòng tránh bị xâm hại. (Tiết 2)
	
	
	

	10
	
	Phòng tránh bị xâm hại. (Tiết 3)
	
	
	

	
	
	Ôn tập con người và sức khỏe (Tiết 1)
	2 tiết
	
	

	11
	
	Ôn tập: con người và sức khỏe. (Tiết 2)
	
	
	

	
	Vật chất và năng lượng
	Tre, mây, song. 
	1 tiết
	 Dùng phương pháp Bàn tay nặn bột ở hoạt động 1 (Tính chất và công dụng của thủy tinh thông thường)
 Dùng phương pháp Bàn tay nặn bột ở hoạt động 1( tính chất của cao su)
·   Giáo dục KNS:
+ Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin về công dụng của vật liệu 
+ Kĩ năng lựa chọn vật liệu thích hợp với tình huống, với yêu cầu đưa ra 
+ Kĩ năng bình luận về việc sử dụng vật liệu
- Dùng phương pháp Bàn  tay nặn bột ở HĐ2 ( tính chất của chất dẻo)
·   Giáo dục KNS:
+ Kĩ năng quản lí thời gian trong quá trình tiến hành thí nghiệm 
+ Kĩ năng bình luận về cách làm và các kết quả quan sát.
+ Kĩ năng giải quyết vấn đề.
	

	12
	
	Đồng và hợp kim đồng. Nhôm.
	1 tiết
	
	

	
	
	Sắt, đồng, nhôm. (Gang, thép giới thiệu)
	1 tiết
	
	

	
	
	Đá vôi, xi măng
	1 tiết
	
	

	13
	
	Gốm xây dựng: Gạch, ngói.
	1 tiết
	
	

	
	
	Thủy tinh. Cao su.
	1 tiết
	
	

	14
	
	Chất dẻo. Tơ sợi
	1 tiết
	
	

	
	
	Sự chuyển thể của chất
	1 tiết
	Dùng phương pháp Bàn tay nặn bột ở hoạt động 2 ( đặc điểm của chất rắn, lỏng, khí)
	

	15
	
	Hỗn hợp
	1 tiết
	·    Giáo dục KNS: 
+ KĨ năng tìm giải pháp để giải quyết vấn đề (tạo hỗn hợp và tách các chất ra khỏi hỗn hợp)
+ KN lựa chọn phương án thích hợp
+ KN bình luận đánh giá về các phương án đã thực hiện
- Dùng phương pháp Bàn tay nặn bột ở hoạt động 1 ( tạo hỗn hợp); HĐ4 (tách các chất ra khỏi hỗn hợp).
	

	
	
	Dung dịch
	1 tiết
	Phương pháp Bàn tay nặn bột: HĐ1: Tạo ra một dung dịch
	

	16
	
	Sự biến đổi hóa học
	1 tiết
	- Tích hợp giáo dục KNS:
+ Kĩ năng quản lí thời gian trong quá trình tiến hành thí nghiệm 
+ Kĩ năng ứng phó trước những tình huống không mong đợi xảy ra trong khi tiến hành thí nghiệm ( của trò chơi).
- Phương pháp bàn tay nặn bột: HĐ1: Sự biến đổi từ chất này sang chất khác
	

	
	
	Sự biến đổi hóa học
	1 tiết
	Tích hợp giáo dục KNS:
+ Kĩ năng quản lí thời gian trong quá trình tiến hành thí nghiệm 
+ Kĩ năng ứng phó trước những tình huống không mong đợi xảy ra trong khi tiến hành thí nghiệm ( của trò chơi).
	

	17
	
	Ôn tập học kì 1
	1 tiết
	
	

	
	
	Kiểm tra học kì 1
	1 tiết
	
	

	18
	
	Năng lượng
	1 tiết
	
	

	
	
	Năng lượng mặt trời
	1 tiết
	
	

	
	
	

	19
	





Vật chất và năng lượng 
	Sử dụng năng lượng chất đốt (T1)
	3 tiết
	Tách ra 3 tiết.    - Tích hợp giáo dục KNS:
+ Kĩ năng biết cách tìm tòi, xử lí, trình bày thông tin về việc sử dụng chất đốt.
+ Kĩ năng bình luận , đánh giá về các quan điểm khác nhau về khai thác và sử dụng chất đốt.
	

	
	
	Sử dụng năng lượng chất đốt(T2)
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	Sử dụng năng lượng chất đốt(T3)
	
	
	

	
	
	Sử dụng năng lượng gió và năng lượng nước chảy ( Tiết 1)
	2 tiết
	Tách thành 2 tiết
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	Sử dụng năng lượng gió và năng lượng nước chảy ( Tiết 2)
	
	
	

	
	
	Sử dụng năng lượng điện
	1 tiết
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	Lắp mạch điện đơn giản ( Tiết 1)
	2 tiết
	Dạy stem chủ đề Đèn pin bỏ túi
- Môn học chủ đạo: Khoa học
- Môn tích hợp: Môn công nghệ
  + Mô tả được cấu tạo và hoạt động của mạch điện thắp sáng gồm: gồm nguồn điện, công tắc và bóng đèn.         + Giải thích được lí do sử dụngf vật dẫn điện, vật cách điện trong một số đồ vật, tình huống thường gặp. 
+ Đề xuất được cách làm thí nghiệm để xác định vật dẫn điện. 
+ Nhận thức được muốn tạo ra sản phẩm công nghệ cần phải thiết kế một số sản phẩm đơn giản. 
	

	
	
	Lắp mạch điện đơn giản ( Tiết 2)
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	An toàn và tránh lãng phí khi sử dụng điện . ( Tiết 1)
	2 tiết
	Tách thành 2 tiết- Tích hợp giáo dục KNS:
+ Kĩ năng ứng phó, xử lí tình huống đặt ra ( Khi có người bị điện giật/ khi dây điện đứt,…)
+ Kĩ năng bình luận, đánh giá về việc sử dụng điện( tiết kiệm, tránh lãng phí,…)
+ Kĩ năng ra quyết định và đảm nhận trách nhiệm về việc sử dụng điện tiết kiệm.
	

	
	
	An toàn và tránh lãng phí khi sử dụng điện. ( Tiết 2)
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	Ôn tập: Vật chất và năng lượng
	2 tiết
	
	

	
	
	Ôn tập: Vật chất và năng lượng (tt)
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Thực vật và động vật
	Cơ quan sinh sản của thực vật có hoa. Sự sinh sản của thực vật có hoa
	1 tiết
	Phương pháp  bàn tay nặn bột: HĐ2 : Phân biệt hoa có nhụy và nhị với hoa không có nhụy và nhị
- Nội dung điều chỉnh: Không yêu cầu tất cả HS sưu tầm tranh ảnh  về hoa thụ phấn nhờ côn trùng hoặc nhờ gió.GV hướng dẫn, động viên khuyến khích để những em có điều kiện sưu tầm , triển lãm.
	

	
	
	Cây con mọc lên từ hạt
	1 tiết
	  Phương pháp  bàn tay nặn bột: HĐ2 : Cấu tạo của hạt
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	Cây con có thể mọc lên từ một số bộ phận của cây mẹ. ( Tiết 1) 
	2 tiết
	  Phương pháp  bàn tay nặn bột: HĐ2 : Trồng cây bằng một bộ phận của cây mẹ.
	

	
	
	Cây con có thể mọc lên từ một số bộ phận của cây mẹ. ( Tiết 2)
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	Sự sinh sản của động vật
	1 tiết
	Nội dung điều chỉnh: Không yêu cầu tất cả HS vẽ hoặc sưu tầm tranh ảnh những con vật mà mình thích.GV hướng dẫn, động viên , khuyến khích để những em có khả năng, có điều kiện vẽ, sưu tầm, triển lãm.
	

	
	
	Sự sinh sản của côn trùng
	1 tiết
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	Sự sinh sản của ếch
	1 tiết
	
	

	
	
	Sự sinh sản và nuôi con của chim
	1 tiết
	Nội dung điều chỉnh: Không yêu cầu tất cả HS sưu tầm tranh ảnh về sự nuôi con của chim. GV hướng dẫn, động viên , khuyến khích để những em có khả năng, có điều kiện vẽ, sưu tầm, triển lãm.
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	Sự sinh sản của thú
	1 tiết
	
	

	
	
	Sự nuôi và dạy con của một số loài thú
	1 tiết
	





	

	30
	
	Ôn tập: thực vật và động vật
	1 tiết
	
	

	
	
	Môi trường
	1 tiết
	* Bổ sung yêu cầu cần đạt và nội dung cơ bản về Đất. 
+ Giúp học sinh kể/nói được tên bệnh ở người do vi khuẩn gây ra, nêu được nguyên nhân gây bệnh và cách phòng tránh.
( Sử dụng Tài liệu ở mục B của Phụ lục công văn 405/CV-BGD ĐT).
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	Môi trường và tài nguyên thiên nhiên
	Tài nguyên thiên nhiên
	1 tiết
	
	

	
	
	Vai trò của môi trường tự nhiên đối với con người
	1 tiết
	- Tích hợp giáo dục KNS: 
+ Kĩ năng tự nhận thức hành động của con người và bản thân đã tác động vào môi trường những gì.
+ Kĩ năng tư duy tổng hợp , hệ thống từ các thông tin và kinh nghiệm bản thân để thấy con người đã nhận từ môi trường các tài nguyên môi trường và thải ra môi trường các chất độc hại trong quá trình sống.
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	Tác động của con người đến môi trường rừng
	1 tiết
	- Nội dung điều chỉnh: Không yêu cầu tất cả HS sưu tầm một số tranh ảnh, thông tin về nạn phá rừng và hậu quả của nó. GV hướng dẫn, động viên , khuyến khích để những em có khả năng, có điều kiện vẽ, sưu tầm, triển lãm.
- Tích hợp giáo dục KNS: 
+ Kĩ năng tự nhận thức những hành vi sai trái của con người đã gây hậu quả với môi trường rừng
+ Kĩ năng phê phán, bình luận phù hợp khi thấy môi trường rừng bị hủy hoại.
+ Kĩ năng đảm nhận trách nhiệm với bản thân và tuyên truyền tới người thân , cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường.
	

	
	
	Tác động của con người đến môi trường đất ( Tiết 1)
	2 tiết
	- Nội dung điều chỉnh: Không yêu cầu tất cả HS sưu tầm một số tranh ảnh, thông tin về tác động của con người đến môi trường đất và hậu quả của nó. GV hướng dẫn, động viên , khuyến khích để những em có khả năng, có điều kiện vẽ, sưu tầm, triển lãm.
- Tích hợp giáo dục KNS: 
+ Kĩ năng lựa chọn, xử lí thông tin để biết được một trong các nguyên nhân dẫn đến đất trồng ngày càng bị thu hẹp là do đáp ứng nhu cầu phục vụ con người; do những hành vi không tốt của con người đã để lại hậu quả xấu với môi trường đất.
+ Kĩ năng hợp tác giữa các thành viên nhiều nhóm để hoàn thành nhiệm vụ của đội ( chuyên gia).
+ Kĩ năng giao tiếp, tự tin với ông/bà, bố/ mẹ,…để thu thập thông tin, hoàn thiện phiếu điều tra về môi trường đất nơi em 
+ Kĩ năng trình bày suy nghĩ, ý tưởng ( bài viết, hình ảnh) để tuyên truyền, bảo vệ môi trường đất nơi đang sinh sống.
* Bổ sung yêu cầu cần đạt và nội dung cơ bản về Đất. 
+ Thu thập được một số thông tin, bằng chứng cho thấy con người có những tác động tiêu cực và tích cực đến môi trường đất.
+ Nêu được nguyên nhân, tác hại của ô nhiễm, xói mòn đất và biện pháp chống ô nhiễm, xói mòn đất.
+ Đề xuất và thực hiện được việc làm cụ thể giúp bảo vệ môi trường đất và vận động những người xung quanh cùng thực hiện. 
( Sử dụng Tài liệu ở mục B của Phụ lục công văn 405/CV-BGD ĐT).
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	Tác động của con người đến môi trường đất ( Tiết 2)
	
	
	

	
	
	Tác động của con người đến môi trường không khí và nước
	1 tiết
	* Tích hợp giáo dục KNS: 
+ Kĩ năng phân tích, xử lí các thông tin và kinh nghiệm bản thân để nhận ra những nguyên nhân dẫn đến môi trường không khí và nước bị ô nhiễm.
+ Kĩ năng phê phán, bình luận phù hợp khi thấy tình huống môi trường không khí và nước bị hủy hoại.
+ Kĩ năng đảm nhận trách nhiệm với bản thân và tuyên truyền tới người thân, cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường không khí và nước.
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	Một số biện pháp bảo vệ môi trường
	1 tiết
	- Nội dung điều chỉnh: Không yêu cầu tất cả HS sưu tầm một số tranh ảnh thông tin về các biện pháp bảo về môi trường. GV hướng dẫn, động viên , khuyến khích để những em có khả năng, có điều kiện vẽ, sưu tầm, triển lãm.
Tích hợp giáo dục KNS: 
+ Kĩ năng tự nhận thức về vai trò của  bản thân, mỗi người trong việc bảo vệ môi trường.
+ Kĩ năng đảm nhận trách nhiệm với bản thân và tuyên truyền tới người thân cộng đồng có những hành vi ứng xử phù hợp với môi trường đất rừng, không khí và nước.
	

	
	
	Ôn tập: Môi trường và tài nguyên thiên nhiên
	1 tiết
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	Kiểm tra cuối năm
	1 tiết
	
	

	
	
	Tổng kết môn học
	1 tiết
	
	



2.5. Lịch sử và địa lí
Lịch sử:
	Tuần
	Chương trình và sách giáo khoa

	Nội dung điều chỉnh , bổ sung ( nếu có) 

	Ghi chú

	
	Chủ đề / Mạch nội dung
	Tên bài học
	Tiết học / thời lượng
	 Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo ; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức
	

	1/9
	Hơn tám mươi năm chống thực dâ Pháp xâm lược và đô hộ (1858 – 1945)
	 “Bình Tây Đại nguyên soái” Trương Định
	1 tiết
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	Nguyễn Trường Tộ mong muốn canh tân đất nước
	1 tiết
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	Cuộc phản công ở kinh thành Huế
	1 tiết
	Nội dung điều chỉnh: Không yêu cầu tường thuật, chỉ kể lại một số sự kiện về cuộc phản công ở kinh thành Huế 
	

	4/9
	
	Xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX - Đầu thế kỉ XX
	1 tiết
	 
	

	5/10
	
	Phan Bội Châu và phong trào Đông Du
	1 tiết
	 
	

	6/10
	
	Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước
	1 tiết
	 Liên hệ về tấm gương đạo đức Bác Hồ: Học tập lòng yêu nước, tinh thần dũng cảm, vượt khó của Bác; Kính yêu và làm theo 5 điều Bác dạy.
	

	7/10
	
	Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời
	1 tiết
	 
	

	8/10
	
	Xô viết Nghệ - Tĩnh
	1 tiết
	 
	

	9/10
	
	Cách mạng mùa thu.
	1 tiết
	 Nội dung điều chỉnh: Không yêu cầu tường thuật chỉ kể lại một số sự kiện về cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội.
	

	10/11
	
	Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập.
	1 tiết
	  Nội dung điều chỉnh:Không yêu cầu tường thuật chỉ nêu một số nét về cuộc mít tinh ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình.
	

	11/11
	
	Ôn tập: Hơn tám mươi năm chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ (1858 – 1945).
	1 tiết
	 
	

	12/11
	Bảo vệ chính quyền non trẻ, trường kì kháng chiến trống thực dân Pháp (1945 – 1954)
	Vượt qua tình thế hiểm nghèo.
	1 tiết
	 
	

	13/11
	
	 “Thà hy sinh tất cả, chứ nhất           
định không chịu mất nước”.
	1 tiết
	
	

	14/12
	
	  

Chiến dịch biên giới Thu – Đông 1947   
	1 tiết
	  Nội dung điều chỉnh: Không yêu cầu trình bày diễn biến “Việt Bắc mồ chôn giặc Pháp”  chỉ kể lại một số sự kiện 
và chiến dịch Việt Bắc thu- đông 1947.
	

	15/12
	
	
Chiến thắng Biên giới Thu – Đông 1950.
	1 tiết
	 Nội dung điều chỉnh: Không yêu cầu tường thuật chỉ kể lại một số sự kiện về chiến dịch Biên giới.
	

	16/12
	
	Hậu phương những năm sau 
chiến dịch Biên giới
	1 tiết
	
	

	17/12
	
	Ôn tập học kì 1
	1 tiết
	 
	

	18/12
	
	
Kiểm tra cuối học kì 1
	1 tiết
	 
	

	19/1
	
	
Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ
	1 tiết
	 Nội dung điều chỉnh: Không yêu cầu tường thuật chỉ kể lại một số sự kiện về chiến dịch Điện Biên Phủ.
	

	20/1
	
	Ôn tập chín năm kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộc (1945 – 1954)
	1 tiết
	
	

	21/1
	Xây dựng XHCN ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất đất nước (1954–1975)
	
Nước nhà bị chia cắt
	1 tiết
	 
	

	22/1
	
	
Bến tre đồng khởi
	1 tiết
	 
	

	23/2
	
	
Đường Trường Sơn
	1 tiết
	 
	

	24/2
	
	
Sấm sét đêm giao thừa
	1 tiết
	 - Kể lại vắn tắt sự  kiện cuộc tiến công tết Mậu Thân năm 1968
- Bỏ câu hỏi 2
	

	25/2
	
	Lễ kí hiệp định Pa -ri
	1 tiết
	 
	

	26/2
	
	
Tiến vào dinh độc lập
	1 tiết
	 - HS kể  được vắn tắt sự kiện tiến vào dinh Độc lập
- Thái độ của Dương văn Minh và chính quyền Sài gòn như tiến ào khi quân Giải phóng tiến  vào dinh Độc Lập
	

	27/3
	
	Hoàn thành thống nhất đất nước
	1 tiết
	
	

	28/3
	
	Xây dựng  chủ nghĩa xã hội từ 1975 đến nay : VN
	

2 tiết
	 - Tiết 1: nhà máy thủy điện Hòa Bình

	

	29/3
	
	 Xây dựng  chủ nghĩa xã hội từ 1975 đến nay : VN
	
	 - Tiết 2: Một số thành tựu về kinh tế - xã hội của Vệt Nam trong  thời kì đổi mới.
	

	30/3
	
	

Lịch sử địa phương
	

LSĐP/ 1 tiết
	 Truyền thống lịch sử địa phương
- Kể tên những nhân vật lịch sử, địa danh lịch sử địa phương
- Sưu tầm tư liệu có nọi dung bài học
 * Tùy điều kiện trượng , có thể tổ chưc cho HS tham quan, trải nghiệm thực tế
	

	31/4
	
	 Di tích Lịch sử cấp quốc gia ở Thành phố Hồ Chí Minh.
	LSĐP/ 1 tiết
	
	

	32/4
	
	 Địa chỉ đỏ quận 3
	LSĐP/ 1 tiết
	
	

	33/4
	
	Ôn tập lịch sử nước ta từ giữa thế  kỉ XIX đến nay
	1 tiết
	
	

	34/4
	
	Ôn tập học kì 2
	1 tiết
	 
	

	35/5
	
	Kiểm tra định kì cuối học kì II
	1 tiết
	 
	


Địa lí:
	Tuần/ Tháng
	Chương trình và sách giáo khoa

	Nội dung điều chỉnh , bổ sung ( nếu có) 
 Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo ; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức
	


Ghi chú 

	
	Chủ đề / Mạch nội dung
	Tên bài học
	Tiết học / thời lượng
	
	

	1/9
	







Địa lí Việt Nam



	Việt Nam – Đất nước chúng ta
	1 tiết
	Lồng ghép GDQP: Giới thiệu bản đồ Việt Nam và khẳng định chủ quyền đồi với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa 
	

	2/9
	
	Địa hình và khoáng sản
	1 tiết
	 
	

	3/9
	
	Khí hậu
	1 tiết
	 
	

	4/9
	
	Sông ngòi
	1 tiết
	 
	

	5/10
	
	Vùng biển nước ta
	1 tiết
	 Lồng ghép GDQP: Làm rõ tầm quan trọng của vùng biển nước ta trong quá trình phát triển kinh tế và QPAN
	

	6/60
	
	Đất và rừng
	1 tiết
	 
	

	7/10
	
	Ôn tập
	1 tiết
	 Nội dung điều chỉnh: Không yêu cầu hệ thống hóa chỉ nêu một số đặc điểm chính về: Địa hình, khí hậu, sông ngòi, đất, rùng Việt Nam
	

	8/10
	
	Dân số nước ta
	1 tiết
	 
	

	9/11
	
	Các dân tộc, sự phân bố dân cư.
	1 tiết
	 
	

	10/11
	
	Nông nghiệp.
	1 tiết
	 Nội dung điều chỉnh: Sử dụng lược đồ để nhận biết về cơ cấu và phân bố của nông nghiệp (Không yêu cầu nhận xét).
	

	11/11
	
	Lâm nghiệp và thủy sản.
	
	 Nội dung điều chỉnh: Sử dụng sơ đồ bảng số liệu để nhận biết về cơ cấu và phân bố của lâm nghiệp, thủy sản ( Không yêu cầu nhận xét)
	

	12/11

13/11

14/10
	
	Công nghiệp.
	2 tiết
	 
	

	
	
	Công nghiệp (tiếp theo).
	
	 
	

	
	
	Giao thông vận tải
	1 tiết
	
	

	15/12
	
	Thương mại và du lịch.
	1 tiết
	 
	

	16/12
	
	Ôn tập
	1 tiết
	 Nội dung điều chỉnh: Không yêu cầu hệ thống hóa kiến thức đã học, chỉ cần biết một số đặc điểm về địa lý tự nhiên, dân cư, các ngành kinh tế của nước ta.
	

	17/12
	
	Ôn tập học kì 1
	1 tiết
	 
	

	18/12
	
	Kiểm tra cuối học kì 1
	1 tiết
	 
	

	19/1
	
Địa lí thế giới




	Châu Á
	



2 tiết
	 
	

	20/1
	
	Châu Á (tt)
	
	* Lồng ghép : Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ( ASEAN) .
 -Xác định được vị trí địa lí của khu vực Đông Nam Á, các nước trong khu vực Đông nam Á trên lược đồ
- Sự ra đời của hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ( ASEAN)
- Ý nghĩa của việc VN gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ( ASEAN)
- Nêu được một số thành tựu văn hóa tiêu biểu của các quốc gia  Đông nam Á
	 

	21/1
	
	Các nước láng giềng của Việt Nam
	1 tiết
	 
	

	22/1
	
	Châu Âu
	


2 tiết
	- Xác định được  đặc điểm vị trí địa lí của châu Âu
- nêu được  một số  đặc điểm về địa  hình, khí hậu, dân cư của châu Âu.
	

	23/2
	
	Châu Âu ( Ôn lại nội dung T22) 
	
	* Lồng ghép: Thêm Phần Giới thiệu về Hy Lạp + Một số câu chuyện vè Văn minh Hy Lạp. ( Đảm bảo Học sinh xác định được vị trí địa lý của nước Hy Lạp tren bản đồ hoặc lước đồ; Kể được một số câu chuyện về lịch sử Olympic…)
	

	24/2
	
	Ôn tập
	1 tiết
	 

	

	25/2
	
	Châu Phi
	



2 tiết
	 -Mô tả được một số đặc điểm về vị tí địa lí, giói hạn của châu Phi
-Nêu được một số đặc điểm về địa hình, khí hậu và dân cư châu Phi
	

	26/2
	
	Châu Phi  ( Ôn lại nội dung T 25)
	
	 * Lồng ghép: Thêm Phần Giới thiệu về Ai Cập và văn minh Ai Cập + Một số câu chuyện vè Văn minh Ai cập. ( Đảm bảo Học sinh xác định được vị trí địa lý của nước Ai Cập tren bản đồ hoặc lước đồ; Kể được một số câu chuyện về Kim tự tháp Pharaon…)
	

	27/3
	
	Châu Mĩ
	

2 tiết
	 - Mô tả được một số đặc điểm về vị tí địa lí, giói hạn của châu Mĩ
 - Nêu được một số đặc điểm về địa hình, khí hậu và dân cư châu  Mĩ
	

	28/3
	
	Châu Mỹ  ( Ôn lại nội dung T 27)
	
	
	

	29/3
	
	Châu Đại dương và châu Nam cực
	1 tiết
	- Mô tả được một số đặc điểm về vị tí địa lí, giói hạn của châu Đại Dương và hâu Nam Cực
- Nêu được một số đặc điểm về địa hình, khí hậu và dân cư Đại Dương và hâu Nam Cực
	

	30/3
	
	Các đại dương trên thế giới
	1 tiết
	  - Sử dụng bảng số liệu dân số , so sánh dân số các châu lục trên thế giới.
 Kể tên , mô tả một số nét chính về ngoại hình của các chủng tộc.
Trình bày được sự phân bố các chủng tộc tên thế giới.
- Biết ứng xử phù hợp thể hiện sự tôn trọng vè sự khác biệt chủng tộc
	

	31/4
	




	Tìm hiểu về Vị trí, giới han, địa hình tự nhiên Quận 3, phường 3.
	ĐLĐP/ 1 tiết
	
	

	32/4
	
	Sông ngòi Thành phố Hồ Chí Minh
	ĐLĐP/ 1 tiết
	
	

	33/4
	
	Ôn tập cuối năm
	
1 tiết
	 Nội dung điều chỉnh: Không yêu cầu hệ thống đặc điểm, chỉ nêu một số đặc điểm chính về điều kiện tự nhiên, dân cư, kinh tế của các nước châu lục.
	

	34/4
	
	Ôn tập học kì 2
	1 tiết
	 
	

	35/5
	
	Kiểm tra định kì cuối học kì II
	1 tiết
	 
	


2.6. Kĩ Thuật 
	Tuần, tháng

	

	
	Chương trình và sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)
	Ghi chú

	
	Chủ đề/
Mạch nội dung
	Tên bài học
	Tiết học/
thời lượng
	(Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…)
	

	
1/ T9
	
	
	Đính khuy hai lỗ (tiết 1)
	2 tiết
	 
	

	2/T9
	
	
	Đính khuy hai lỗ (tiết 2)
	
	 Thay bằng bài: Sử dụng điện thoại: (Tiết 1)
+ Học sinh trình bày được tác dụng của điện thoại, nhận biết được các bộ phận cơ bản , các biểu tượng thể hiện trạng thái và chức năng hoạt động của điện thoại.
+ Ghi nhớ, thực hiện được cuộc gọi tới, các số điện thoại của người thân và các số điện thoại khẩn cấp khi cần thiết.
+ Sử dụng điện thoại an toàn, tiết kiệm, hiệu quả và phù hợp với quy tắc giao tiếp.
	

	3/T9
	
	
	Thêu dấu nhân (tiết 1)
	2 tiết
	 
	

	4/9
	
	
	Thêu dấu nhân (tiết 2)
	
	 Thay bằng bài: Sử dụng điện thoại (Tiết 2)
+ Học sinh trình bày được tác dụng của điện thoại, nhận biết được các bộ phận cơ bản , các biểu tượng thể hiện trạng thái và chức năng hoạt động của điện thoại.
+ Ghi nhớ, thực hiện được cuộc gọi tới, các số điện thoại của người thân và các số điện thoại khẩn cấp khi cần thiết.
+ Sử dụng điện thoại an toàn, tiết kiệm, hiệu quả và phù hợp với quy tắc giao tiếp.
	

	5/T10
	
	
	Một số dụng cụ nấu ăn và ằn uống trong gia đình.
	1 tiết
	 
	

	6/T10
	
	
	Chuẩn bị nấu ăn.
	1 tiết
	 
	

	7/T10
	
	
	Nấu cơm (tiết 1)
	2 tiết
	 
	

	8/T10
	
	
	Nấu cơm (tiết 2)
	
	 
	

	9/T10
	
	
	Luộc rau.
	1 tiết
	 
	

	10/T11
	
	
	Bày, dọn bữa ăn trong gia đình.
	1 tiết
	 
	

	11/T11
	
	
	Rửa dụng cụ nấu ăn và ăn uống.
	1 tiết
	 
	

	12/T11
	
	
	Cắt, khâu, thêu tự chọn (T1).
	3 tiết
	 
	

	13/T11
	
	
	Cắt, khâu, thêu tự chọn (tiết 2).
	
	 
	

	14/T12
	
	
	Cắt, khâu, thêu tự chọn (tiết 3).
	
	 
	

	15/T12
	
	
	Lợi ích của việc nuôi gà.
	1 tiết
	 
	

	16/T12
	
	
	Một số giống gà được nuôi nhiều ở nước ta
	1 tiết
	 
	

	17/T12
	
	
	Thức ăn nuôi gà (tiết 1)
	2 tiết
	 
	

	18/T12
	
	
	Thức ăn nuôi gà (tiết 2)
	
	 
	

	19/T1
	




























Lắp ghép mô hình kĩ thuật
	
	Nuôi dưỡng gà
	1 tiết
	 
	

	20/T1
	
	
	Chăm sóc gà
	1 tiết
	* Sử dụng Tài liệu hỗ trợ cho giáo viên tại mục B ở phụ lục công văn 405
 Thay bằng bài: Sử dụng tủ lạnh.(Tiết 1)
+ Học sinh trình bày được tác dụng của tủ lạnh trong gia đình.
+ Nhận biết được vị trí, vai trò các khoang khác nhau trong tủ lạnh.
+ Thực hiện được sự sắp xếp, bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh đúng cách, an toàn.

	

	21/T1
	
	
	Vệ sinh phòng bệnh cho gà 
	1 tiết
	Thay bằng bài: Sử dụng tủ lạnh.(Tiêt 2)
+ Học sinh trình bày được tác dụng của tủ lạnh trong gia đình.
+ Nhận biết được vị trí, vai trò các khoang khác nhau trong tủ lạnh.
+ Thực hiện được sự sắp xếp, bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh đúng cách, an toàn.
* Sử dụng Tài liệu hỗ trợ cho giáo viên tại mục B ở phụ lục công văn 405.
	

	22/T1
	
	
	Lắp xe cần cẩu (tiết 1)
	2 tiết
	
	

	23/T2
	
	
	Lắp xe cần cẩu (tiết 2)
	
	
	

	24/T2
	
	
	Lắp xe ben (tiết 1)
	3 tiết
	
	

	25/T2
	
	
	Lắp xe ben (tiết 2)
	
	
	

	26/T2
	
	
	Lắp xe ben (Tiết 3)
	
	
	

	27/T3
	
	
	Lắp máy bay trực thăng (tiết 1)
	3 tiết
	
	

	28/T3
	
	
	Lắp máy bay trực thăng (tiết 2)
	
	
	

	29/T3
	
	
	Lắp máy bay trực thăng (tiết 3)
	
	
	

	30/T3
	
	
	Lắp rô bốt (tiết 1)
	3 tiết
	
	

	31/T4
	
	
	Lắp rô bốt (Tiết 2)
	
	
	

	
32/T4
	
	
	Lắp rô bốt (Tiết 3)
	
	
	

	33/T4
	
	
	Lắp ghép mô hình tự chọn (tiết 1)
	2 tiết
	
	

	34/T4
	
	
	Lắp ghép mô hình tự chọn (tiết 2)
	
	
	

	35/T5
	
	
	Lắp ghép mô hình tự chọn (tiết 3)
	
	Tích hợp qua stem chủ đề  Đèn pin bỏ túi.
- Nhận thức được muốn tạo ra sản phẩm CN cần phải thiết kế, vẽ phác thảo, nêu được ý tưởng thiết kế một sản phẩm công nghệ đơn giản
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